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1 6/1 7/1 TCTA Bùi Minh An 02/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Đức Thiên Ân 28/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/1 7/1 TCTA Đặng Minh Anh 03/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/1 7/1 TCTA Ngô Hoàng Minh Anh 05/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Ngọc Anh 20/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/1 7/1 TCTA Trương Quỳnh Anh 21/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Minh Châu 24/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/1 7/1 TCTA Phan Ngọc Minh Châu 03/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/1 7/1 TCTA Trần Hoàng Bảo Châu 24/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 6/1 7/1 TCTA Hoàng Hải Đăng 03/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/1 7/1 TCTA Phạm Trần Lê Duy 24/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 6/1 7/1 TCTA Lê Nguyễn Hoàng Giang 20/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/1 7/1 TCTA Vương Quỳnh Giang 20/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/6 7/1 TCTA Trần Thái Hà 30/06/2009 Nữ Thái Bình Kinh

15 6/1 7/1 TCTA Đinh Gia Hân 15/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Minh Gia Hân 17/10/2009 Nữ  Cà Mau Kinh

17 6/1 7/1 TCTA Đào Ngọc Thúy Hằng 05/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 6/1 7/1 TCTA Võ Quốc Hiếu 16/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/10 7/1 TCTA Nguyễn Thị Bích Hồng 27/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 6/1 7/1 TCTA Phan Hoàng Phi Hồng 01/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/1 7/1 TCTA Đặng Quốc Huy 14/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/1 7/1 TCTA Lê Võ Hiếu Huy 27/12/2009 Nam Bình Định Kinh

23 6/10 7/1 TCTA Nguyễn Tuấn Huy 27/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/6 7/1 TCTA Phạm Bùi Gia Khiêm 30/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Anh Khoa 01/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Minh Khôi 09/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 6/1 7/1 TCTA Trần Ngọc Linh 05/10/2009 Nữ  An Giang Kinh
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28 6/1 7/1 TCTA Vũ Nguyễn Thiên Lộc 10/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/1 7/1 TCTA Bùi Quốc Lợi 07/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Đỗ Thiên Long 31/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Lê Thanh Mai 18/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Thái Kim Ngân 09/01/2009 Nữ  Ninh Thuận Kinh

33 6/1 7/1 TCTA Phạm Trịnh Ngọc Ngân 23/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 6/1 7/1 TCTA Hoàng Bảo Nghi 23/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/6 7/1 TCTA Nguyễn Minh Nhật 20/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/1 7/1 TCTA Hầu Minh Phát 14/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Hoàng Gia Phúc 12/10/2009 Nam  Ninh Thuận Kinh

38 6/1 7/1 TCTA Trương Nguyễn Minh Quang 21/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/1 7/1 TCTA Lê Ngọc Qúi 29/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/1 7/1 TCTA Hoàng Phước Cao Sơn 11/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Hữu Thành 03/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 6/1 7/1 TCTA Trần Đức Thịnh 25/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Lê Phương Thúy 15/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 6/6 7/1 TCTA Mai Thế Toàn 14/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/1 7/1 TCTA Trương Ngọc Bảo Trân 18/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 6/6 7/1 TCTA Đặng Thùy Trang 08/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

48 6/1 7/1 TCTA Phạm Quỳnh Trang 25/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 6/1 7/1 TCTA Nguyễn Lê Thanh Trúc 18/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

50 6/1 7/1 TCTA Vũ Thanh Trúc 29/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

51 6/1 7/1 TCTA Lê Nguyễn Long Vũ 15/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

52
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại
6/1 7/1 TCTA Phan Ngọc Dũng 15/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 6/2 7/2 TCTA Phạm Trần Như An 24/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh kinh

2 6/7 7/2 TCTA Nguyễn Ngọc Hồng Ân 27/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/2 7/2 TCTA Ngô Thị Phương Anh 23/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/6 7/2 TCTA Nguyễn Hồng Hoàng Anh 08/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/2 7/2 TCTA Huỳnh Hoàng Bảo 16/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/2 7/2 TCTA Võ Nguyễn Long Châu 17/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/2 7/2 TCTA Võ Trần Ngọc Châu 26/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/2 7/2 TCTA Đặng Huỳnh Duy Đạt 14/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/2 7/2 TCTA Diệp Thiên Dĩnh 31/10/2009 Nam  Bạc Liêu Kinh

10 6/6 7/2 TCTA Hoàng Gia Đức 08/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Hoa

11 6/11 7/2 TCTA Hoàng Minh Đức 20/11/2009 Nam Nam Định Kinh

12 6/2 7/2 TCTA Trần Tấn Dũng 04/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/2 7/2 TCTA Ngô Gia Hân 29/06/2009 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh

14 6/2 7/2 TCTA Võ Văn Thiện Hiếu 18/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/2 7/2 TCTA Khiếu Đình Huy Hoàng 10/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Sinh Hùng 28/12/2009 Nam Hà Nội Kinh

17 6/6 7/2 TCTA Nguyễn Văn Huy 16/05/2009 Nam Bình Dương Kinh

18 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Công Duy Khang 04/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Minh Khang 16/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 6/2 7/2 TCTA Phạm Anh Khoa 07/03/2009 Nam Thanh Hóa Kinh

21 6/2 7/2 TCTA Hoàng Tuấn Kiệt 09/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/6 7/2 TCTA Nguyễn Địch Anh Kiệt 29/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Ngọc Kiều Linh 12/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/2 7/2 TCTA Huỳnh Thiên Long 09/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/2 7/2 TCTA Trịnh Nhật Nam 07/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Ngọc Nghi 09/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 6/2 7/2 TCTA Dương Hoàng Bảo Ngọc 20/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 6/2 7/2 TCTA Lê Đoàn Phúc Nguyên 22/11/2009 Nam Thừa Thiên Huế Kinh
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29 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Thiện Nhân 13/09/2009 Nam  Hải Dương Kinh

30 6/2 7/2 TCTA Dương Thị Yến Nhi 14/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/10 7/2 TCTA Đinh Quốc Phong 09/11/2009 Nam TP.Hồ Chí Minh Kinh

32 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Dương Hoàng Phúc 02/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/2 7/2 TCTA Trần Minh Phương 05/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Hoàng Quân 27/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/6 7/2 TCTA Nguyễn Minh Quân 19/5/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/2 7/2 TCTA Trương Quyền 18/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Thị Như Quỳnh 06/08/2009 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

38 6/2 7/2 TCTA Phùng Thị Bích Thảo 23/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/2 7/2 TCTA Lê Phạm Long Thiên 01/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh kinh

40 6/2 7/2 TCTA Lê Minh Thiện 09/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/2 7/2 TCTA Huỳnh Nguyễn Hoàng Thơ 14/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh 

42 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Ngọc Anh Thư 09/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh 

43 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Hoàng Bảo Thy 17/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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44 6/6 7/2 TCTA Lê Ngọc Quỳnh Trâm 27/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/2 7/2 TCTA Cao Ngọc Thanh Trúc 06/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Đặng Minh Tú 22/11/2009 Nữ Long An Kinh

47 6/6 7/2 TCTA Nguyễn Anh Tuấn 07/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48 6/2 7/2 TCTA Trần Ngọc Phương Uyên 20/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 6/2 7/2 TCTA Diệp Nhã Văn 17/05/2009 Nữ Đắk Lắk Kinh

50 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Bá Vũ 25/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

51 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Ngọc Đan Vy 01/09/2009 Nữ Hải Phòng Kinh

52 6/2 7/2 TCTA Nguyễn Thảo Vy 12/03/2009 Nữ Bến Tre Kinh
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1 6/3 7/3 TCTA Cao Nguyễn Hà Anh 11/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/3 7/3 TCTA Đồng Ngọc Vân Anh 04/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 05/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Tuấn Anh 29/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/3 7/3 TCTA Hồ Bảo Châu 16/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/3 7/3 TCTA Trương Minh Chí 15/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Danh Đạt 14/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/3 7/3 TCTA Võ Khang Diễn 29/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/3 7/3 TCTA Hồ Ngọc Gia Hân 03/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Hoàng Thanh Hằng 13/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/3 7/3 TCTA Đỗ Quốc Huy 04/11/2009 Nam Bình Dương Kinh

12 6/3 7/3 TCTA Phan Gia Huy 9/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/3 7/3 TCTA Mai  Đỗ Xuân Huyên 04/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Quốc Khang 22/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Trần Tuấn Khang 12/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/3 7/3 TCTA Trần Nguyễn Anh Khoa 28/08/2009 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

17 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Phúc Đăng Khôi 09/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh kinh

18 6/3 7/3 TCTA Ngô Thụy Thiên Kim 06/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/3 7/3 TCTA Mai Nguyễn Hoàng Lam 06/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Tùng Lâm 20/10/2009 Nam  Khánh Hòa Kinh

21 6/6 7/3 TCTA Trần Nguyễn Tấn Lộc 10/12/2009 Nam Cần Thơ Kinh

22 6/1 7/3 TCTA Nguyễn Ngọc Ly 23/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh 

23 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Thành Nam 24/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/3 7/3 TCTA Hồ Tống Minh Ngọc 12/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 09/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh kinh

26 6/3 7/3 TCTA Võ Thiện Nhân 31/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 26/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 6/3 7/3 TCTA Phạm Như Thanh Nhi 14/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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29 6/3 7/3 TCTA Trịnh Hoàng Mai Nhi 26/07/2009 Nữ  Gia Lai Kinh

30 6/3 7/3 TCTA Vũ Ngọc Bảo Nhi 23/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh 

31 6/3 7/3 TCTA Đặng Ngọc Thiên Phúc 13/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/3 7/3 TCTA Trần Hồng Phúc 23/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Hoàng Thanh Phương 13/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 6/3 7/3 TCTA Phạm Đặng Anh Quân 19/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/3 7/3 TCTA Phạm Huỳnh Việt Quân 19/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Hoàng Sang 10/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Thành Tâm 27/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/3 7/3 TCTA Vũ Thu Thảo 21/09/2009 Nữ Thái Bình Kinh

39 6/3 7/3 TCTA Bùi Đình Thịnh 16/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Ngọc Anh Thư 09/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/3 7/3 TCTA Phạm Anh Thư 13/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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42 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Vân Thùy 28/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Trần Bảo Trân 14/08/2009 Nữ  Phú Yên Kinh

44 6/3 7/3 TCTA Võ Đức Trí 29/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Ngọc Bảo Trúc 23/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/3 7/3 TCTA Phạm Hồ Thanh Trúc 24/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 6/3 7/3 TCTA Đoàn Anh Tuấn 08/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48 6/3 7/3 TCTA Phạm Trần Tường Vân 13/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 6/3 7/3 TCTA Nguyễn Tuấn Vinh 17/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

50 6/3 7/3 TCTA Phan Mai Thụy Vy 15/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh kinh
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1 6/4 7/4 TCTA Huỳnh Phạm Vân An 30/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/4 7/4 TCTA Lê Nguyễn Vân Anh 11/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Thị Phương Anh 19/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/4 7/4 TCTA Triệu Gia Bảo 22/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/4 7/4 TCTA Hà Ngọc Khánh Chi 16/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/4 7/4 TCTA Trần Quốc Việt Cường 18/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/4 7/4 TCTA Vũ Ngọc Diệp 17/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/4 7/4 TCTA Đỗ Minh Đức 18/12/2009 Nam Bình Dương Kinh

9 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Tiến Dũng 10/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 6/4 7/4 TCTA Hàn Duyên Dương 04/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Hoàng Ánh Dương 07/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 6/4 7/4 TCTA Vũ Minh Hiền 26/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/4 7/4 TCTA Cao Khiêm Hùng 21/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/4 7/4 TCTA Hoàng Duy Hưng 05/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/4 7/4 TCTA Đinh Thị Thu Hương 01/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/4 7/4 TCTA Hoàng Gia Huy 17/09/2009 Nam Đắk Lắk Kinh

17 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Gia Huy 14/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 6/4 7/4 TCTA Trần Quốc Khanh 27/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/4 7/4 TCTA Phạm Văn Minh Khiêm 14/07/2009 Nam Hưng Yên Kinh

20 6/4 7/4 TCTA Phan Nhã Kỳ 16/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Thùy Lâm 13/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Anh Lộc 15/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/4 7/4 TCTA Dương Thành Long 06/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/4 7/4 TCTA Trần Hà Phi Long 15/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/4 7/4 TCTA Vi Ngọc Khánh Ly 21/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

26 6/4 7/4 TCTA Đỗ Đăng Minh 17/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 6/4 7/4 TCTA Huỳnh Nhật Minh 02/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Hoàng Bảo Nam 13/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh 
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29 6/4 7/4 TCTA Trần Ánh Ngọc 25/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/4 7/4 TCTA Trần Nguyễn Ánh Ngọc 30/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/4 7/4 TCTA Phùng Nam Nhật 29/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/4 7/4 TCTA Phan Đặng Tuyết Nhi 28/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/4 7/4 TCTA Phan Nguyễn Uyên Nhi 04/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 6/4 7/4 TCTA Đặng Hồ Quỳnh Như 13/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/4 7/4 TCTA Hồ Nhật Anh Quân 23/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/4 7/4 TCTA Trần Nguyễn Minh Quân 01/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/4 7/4 TCTA Võ Đức Minh Quân 22/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/4 7/4 TCTA Đặng Thái Sơn 21/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/4 7/4 TCTA Trương Thanh Thảo 25/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/4 7/4 TCTA Trần Trọng Thoại 21/06/2009 Nam Hà Nội Kinh
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41 6/4 7/4 TCTA Đặng Thái Anh Thư 17/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Ngọc Minh Thư 29/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/4 7/4 TCTA Huỳnh Thụy Ngọc Trâm 09/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 6/4 7/4 TCTA Phạm Nguyên Trân 04/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/4 7/4 TCTA Trịnh Minh Trí 13/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/4 7/4 TCTA Đặng Trần Hiếu Trung 28/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

47 6/4 7/4 TCTA Đoàn Anh Việt 10/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48 6/4 7/4 TCTA Phạm Phương Vy 29/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Ngọc Như Ý 06/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/4 7/4 TCTA Trần Lê Thiên Trang 09/03/2008 Nữ Lâm Đồng Kinh

51
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/4 7/4 TCTA Nguyễn Ngọc Thanh Vy 04/10/2009 Nữ  Bình Định Kinh
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1 6/5 7/5 TCTA Bùi Vũ Trúc Anh 17/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/5 7/5 TCTA Đoàn Hoàng Trang Anh 12/11/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh

3 6/5 7/5 TCTA Huỳnh Kim Anh 10/07/2009 Nữ Đồng Tháp Kinh

4 6/5 7/5 TCTA Vũ Ngọc Trâm Anh 02/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/5 7/5 TCTA Lê Duy Bình 14/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/5 7/5 TCTA Vũ Ngọc Tuyết Đan 22/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Thị Hoàng Dung 19/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/5 7/5 TCTA Bảo Quý Duy 05/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/5 7/5 TCTA Đỗ Thị Mỹ Duyên 01/05/2009 Nữ  Đồng Tháp Kinh

10 6/5 7/5 TCTA Tiền Ngọc Hương Giang 12/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/5 7/5 TCTA Hoàng Thu Hà 19/05/2009 Nữ Thái Bình Kinh

12 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Gia Hân 12/10/2009 Nữ  Gia Lai Kinh

13 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Hoàng Bảo Hân 18/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/5 7/5 TCTA Phạm Ngọc Minh Hân 17/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Phạm Quỳnh Hoa 21/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Lý Minh Hoàng 07/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Lâm Gia Huy 10/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 6/5 7/5 TCTA Trương Quang Huy 03/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/5 7/5 TCTA Lê Nhựt Khang 10/10/2009 Nam  Cà Mau Kinh

20 6/5 7/5 TCTA Phan Lê Duy Khang 24/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Ngọc Kim Khánh 09/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/5 7/5 TCTA Đỗ Hoàng Khôi 11/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/5 7/5 TCTA Thái Tuấn Kiệt 30/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/5 7/5 TCTA Trịnh Đoàn Minh Kiệt 03/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Võ Quang Lâm 20/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Thị Nhật Linh 22/10/2009 Nữ  Nghệ An Kinh

27 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Trần Phi  Long 27/03/2009 Nam Vũng Tàu Kinh

28 6/5 7/5 TCTA Trần Đức Long 24/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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29 6/5 7/5 TCTA Trần Quang Minh 11/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/5 7/5 TCTA Đào Ngọc Giáng My 24/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/5 7/5 TCTA Trần Khánh Ngọc 30/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/5 7/5 TCTA Mạc Bảo Nguyên 23/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Hữu Thiện Nhân 17/03/2009 Nam  Khánh Hòa Kinh

34 6/1 7/5 TCTA Trần Thị Ngọc Nhanh 07/11/2009 Nữ Bến Tre Kinh

35 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Minh Nhật 24/08/299 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/5 7/5 TCTA Phùng Yến Nhi 21/11/2009 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

37 6/5 7/5 TCTA Triệu Bảo Như 06/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/5 7/5 TCTA Trần Minh Phát 12/08/2009 Nam Quảng Ngãi Kinh

39 6/5 7/5 TCTA Phạm Hữu Phúc 12/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/5 7/5 TCTA Võ Hoàng Phúc 07/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Hoàng Minh Quân 12/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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42 6/5 7/5 TCTA Trần Nguyễn Như Tâm 01/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Văn Thuận 21/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 6/5 7/5 TCTA Trần Quan Thuận 25/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/5 7/5 TCTA Tôn Nữ Huyền Trân 26/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/5 7/5 TCTA Ngô Uyên Trang 01/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Đức Trí 30/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48 6/5 7/5 TCTA Phạm Bảo Trúc 14/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 6/5 7/5 TCTA Hồ Đăng Quốc Tuấn 20/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

50 6/5 7/5 TCTA Trần Thị Mỹ Văn 14/05/2009 Nữ Quảng Nam Kinh

51
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/5 7/5 TCTA Nguyễn Văn Giang 08/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 6/12 7/6 Lê Ngọc Phương An 29/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/12 7/6 Trần Khánh An 26/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/12 7/6 Đặng Đức Anh 22/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/12 7/6 Bùi Chí Hải Đăng 12/10/2009 Nam Quảng Nam Kinh

5 6/12 7/6 Nguyễn Tiến Đạt 01/02/2009 Nam Hà Nội Kinh

6 6/12 7/6 PhạmNgọc Nguyên Đức 04/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/12 7/6 Lê Minh Hiếu 07/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/12 7/6 Nguyễn Phương Hoàng 12/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/12 7/6 Trịnh Nguyễn Gia Huy 08/05/2009 Nam  Đồng Tháp Kinh

10 6/12 7/6 Huỳnh Gia Phúc Khang 14/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/12 7/6 Huỳnh Minh Khôi 15/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 6/12 7/6 Nguyễn Hoàng Kim 25/10/2009 Nữ  Đồng Tháp Kinh

13 6/12 7/6 Mai Ngọc Hải Lam 27/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/12 7/6 Nguyễn Thị Thu Lan 19/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/12 7/6 Phạm Huy Hùng Long 04/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/12 7/6 Lê Thế Lương 02/05/2009 Nam Thanh Hóa Kinh

17 6/12 7/6 Phùng Thị Khánh Ly 01/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 6/12 7/6 Nguyễn Mạn Ngọc 23/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/12 7/6 Nguyễn Thảo Nguyên 21/10/2009 Nữ  Nam Định Kinh

20 6/12 7/6 Lê Hoàng Nhân 06/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/12 7/6 Nguyễn Lê Quỳnh Như 26/04/2009 Nam Kon Tum Kinh

22 6/12 7/6 Nguyễn Phú Minh Nhựt 10/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/12 7/6 Hồ Tấn Phát 19/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/12 7/6 Trần Trọng Phú 22/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/12 7/6 Phạm Nguyễn Hà Phương 02/12/2009 Nữ  Hậu Giang Kinh
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26 6/12 7/6 Trần Nguyễn Trúc Quỳnh 02/08/2009 Nữ Tiền Giang Kinh

27 6/6 7/6 Nguyễn Chí Tài 04/09/2009 Nam Bình Định Kinh

28 6/6 7/6 Long Tân Thành 17/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/12 7/6 Lê Chí Thiện 16/01/2009 Nam Bến Tre Kinh

30 6/12 7/6 Lê Minh Thiện 09/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh kinh

31 6/12 7/6 Trương Công Thiện 13/08/2009 Nam Bình Dương Kinh

32 6/12 7/6 Nguyễn Đặng Minh Thông 11/09/2009 Nam Bình Dương Kinh

33 6/12 7/6 Ngô Minh Thống 14/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 6/6 7/6 Lò Nguyễn Thanh Thùy 04/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/6 7/6 Trần Ngọc Phương Thùy 31/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/6 7/6 Ngô Lê Bảo Thy 08/01/2009 Nữ  Bình Thuận Kinh

37 6/6 7/6 Nguyễn Trần Bảo Trân 07/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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38 6/12 7/6 Đinh Thị Yến Trang 22/08/2009 Nữ Tiền Giang Kinh

39 6/12 7/6 Nguyễn Thanh Tùng 14/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/6 7/6 Trần Thanh Tùng 04/10/2009 Nam Đồng Nai Kinh

41 6/12 7/6 Hoàng Thị Khánh Vân 01/09/2009 Nữ Quảng Trị Kinh

42 6/12 7/6 Phan Quốc Việt 19/2/2009 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

43 6/12 7/6 Nguyễn Phi Vũ 18/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 6/12 7/6 Nguyễn Ngọc Phương Vy 07/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/12 7/6 Trần Kim Xuyến 26/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/12 7/6 Nguyễn Đặng Ngọc Như Ý 25/07/2009 Nữ  Kiên Giang Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/12 7/6 Bùi Minh Long 24/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/12 7/6 Phạm Công Nghĩa 26/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

49
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/12 7/6 Trịnh Phương Thanh 06/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/3 7/6 Nguyễn Tuấn Kiệt 01/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 6/7 7/7 Nguyễn Bạch Thiện Ân 27/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/7 7/7 Lê Quốc Anh 05/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/7 7/7 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 21/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/7 7/7 Hồ Thị Linh Đa 22/09/2009 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

5 6/7 7/7 Đặng Nguyễn Dũng 14/09/2008 Nam Hà Nội Kinh

6 6/7 7/7 Võ Thị Mỹ Hằng 08/07/2009 Nữ Vĩnh Long Kinh

7 6/7 7/7 Nguyễn Việt Hoàng 14/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/7 7/7 Đặng Trần Tuấn Hưng 20/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7924490571 7/7 LB 7/7 Trương Nguyễn Chấn Hưng 11/05/2008 Nam Hậu Giang Kinh

10 6/7 7/7 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 17/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/7 7/7 Võ Thị Ngọc Hương 30/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 6/7 7/7 Nguyễn Phùng Huy 05/05/2009 Nam Vĩnh Phúc Kinh

13 6/7 7/7 Nguyễn Anh Khoa 12/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/7 7/7 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 18/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/7 7/7 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt 08/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/7 7/7 Đặng Trần Khánh Linh 16/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh kinh

17 6/7 7/7 Lâm Thị Cẩm Loan 02/07/2009 Nữ Quảng Ngãi Kinh

18 6/7 7/7 Nguyễn Phúc Lộc 06/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/7 7/7 Thân Hoàng Gia Lượng 02/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 6/7 7/7 Nguyễn Ngọc Thảo My 24/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/7 7/7 Nguyễn Tuấn Nam 11/06/2009 Nam Bình Định Kinh

22 6/7 7/7 Phùng Thiên Ngân 12/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh kinh

23 6/7 7/7 Lê Kim Ngọc 01/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/7 7/7 Nguyễn Hà Thành Nhân 05/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/7 7/7 Nguyễn Thiện Nhân 13/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 6/6 7/7 Lê Hoàng Oanh 26/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 6/7 7/7 Nguyễn Tấn Phát 12/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 6/6 7/7 Dương Trọng Phúc 25/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/7 7/7 Vũ Gia Thiên Phúc 13/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/6 7/7 Lê Bích Phượng 24/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/7 7/7 Bùi Trung Quyết 14/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/7 7/7 Lê Nguyễn Xuân Quỳnh 10/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/7 7/7 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 28/02/2009 Nữ An Giang Kinh

34 6/7 7/7 Phạm Tấn Tài 24/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/7 7/7 Nguyễn Văn Thái 16/10/2007 Nam Cam pu chia Kinh

36 6/7 7/7 Trần Hoàng Kim Thanh 25/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/7 7/7 Nguyễn Sài Thành 20/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/7 7/7 Nguyễn Phúc Thịnh 08/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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39 6/7 7/7 Trần Đoan Thụy 04/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/7 7/7 Phạm Ngọc Anh Trâm 28/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/7 7/7 Trương Thanh Tú Trân 11/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 6/7 7/7 Nguyễn Thị Kim Trang 12/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/7 7/7 Nguyễn Ngọc Thành Trí 23/03/2007 Nam  Long An Kinh

44 6/7 7/7 Nguyễn Thái Ngọc Tuyền 27/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 7/7 LB 7/7 Lê Ngọc Tường Vy 27/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/7 7/7 Phan Nguyễn Tường Vy 17/02/2009 Nữ Cần Thơ Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/7 7/7 Nguyễn Tuấn Khang 29/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/7 7/7 Trần Tấn Phát 08/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

49
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/6 7/7 Huỳnh Thanh Nhân 23/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/6 7/7 Mai Đình Pháp 08/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 6/8 7/8 Lê Thúy Ái 02/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/8 7/8 Hoàng Đại An 22/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/8 7/8 Hoàng Ngọc Tuấn Anh 16/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/8 7/8 Tô Thị Trâm Anh 13/09/2009 Nữ Thanh Hóa Kinh

5 6/8 7/8 Trần Lê Tuấn Anh 25/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7948087159 7/8 LB 7/8 Phan Thanh Bình 23/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/8 7/8 Trần Xuân Cường 25/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/8 7/8 Nguyễn Cao Minh Đạt 05/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/8 7/8 Trần Hồ Dũng 11/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 6/8 7/8 Nguyễn Phạm Quỳnh Giang 03/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/8 7/8 Nguyễn Thu Hà 27/12/2009 Nữ Hà Nội Kinh

12 6/8 7/8 Vũ Lê Thanh Hương 05/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/8 7/8 Nguyễn Đức Huy 25/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/8 7/8 Vũ Đình Khang 11/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/8 7/8 Lê Thiên Kim 09/04/2008 Nữ Kiên Gíang Kinh

16 6/12 7/8 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 09/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

17 6/8 7/8 Đỗ Thanh Lâm 12/05/2009 Nam  Bình Định Kinh

18 6/6 7/8 Nguyễn Thùy Linh 13/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/8 7/8 Đỗ Lê Mai 05/02/2008 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

20 6/6 7/8 Trịnh Xuân Mai 16/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/8 7/8 Nguyễn Vũ Khôi Minh 02/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/8 7/8 Phạm Trần Nhật Minh 26/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/8 7/8 Phan Trần Nhật Minh 17/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/6 7/8 Phan Thị Thảo My 23/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh kinh

25 6/8 7/8 Phạm Bảo Nam 09/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 6/8 7/8 Nguyễn Đinh Ngọc Kim Ngân 23/11/2009 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh
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27 6/8 7/8 Trần Mai Bảo Nghi 25/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 6/6 7/8 Trần Vĩ Nguyên 23/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/8 7/8 Võ Hoàng Nhân 08/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/8 7/8 Nguyễn Đức Phát 14/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/8 7/8 Nguyễn Tấn Phát 08/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/8 7/8 Nguyễn Hồng Nhược Phi 14/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/8 7/8 Nguyễn Lê Phi 08/03/2009 Nam Kinh

34 6/8 7/8 Tạ Ái Minh Phương 15/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/8 7/8 Trần Mạnh Phương 13/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/8 7/8 Trần Như Quỳnh 07/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/8 7/8 Võ Phước Sang 16/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/8 7/8 Nguyễn Tấn Thành 16/01/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/8 7/8 Nguyễn Tiến Thành 08/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 6/8 7/8 Lê Hoàng Thi Thơ 26/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/8 7/8 Nguyễn Duy Toàn 13/05/2009 Nam Vĩnh Long Kinh

42 6/8 7/8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03/01/2009 Nữ Quảng Ngãi Kinh

43 6/8 7/8 Phạm Hoàng Bảo Trân 26/04/2009 Nữ Đà Nẵng Kinh
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44 6/8 7/8 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 18/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45 6/8 7/8 Trần Phúc Bá Tùng 14/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46 6/8 7/8 Đỗ Thanh Tuyền 26/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 6/8 7/8 Nguyễn Đường Thảo Vân 26/04/2009 Nữ  Gia Lai Kinh

48 6/8 7/8 Nguyễn Đoàn Yến Vy 15/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 6/8 7/8 Trần Thúy Vy 12/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/8 7/8 Nguyễn Phan Hoàng Anh 15/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

51
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/8 7/8 Nguyễn Lê Trường Sơn 09/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh 
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1 6/9 7/9 Nguyễn Thị Hồng Ân 16/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/9 7/9 Vũ Ngọc Phương Anh 29/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/9 7/9 Võ Hoàng Gia Bảo 07/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/9 7/9 Bùi Bảo Châu 06/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/9 7/9 Nguyễn Thành Đạt 18/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/9 7/9 Phan Thành Đạt 21/04/2009 Nam Tây Ninh Kinh

7 6/9 7/9 Vũ Hoàng Minh Duy 20/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/9 7/9 Đỗ Hoàng Bảo Hân 17/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/9 7/9 Huỳnh Ngọc Gia Hân 03/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 6/9 7/9 Lê Mai Bảo Hân 17/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/9 7/9 Quách Ngọc Hân 29/09/2009 Nữ Vĩnh Long Kinh

12 6/9 7/9 Nghiêm Quang Hiếu 14/10/2009 Nam Hà Nội Kinh

13 6/9 7/9 Phạm Minh Hiếu 25/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/9 7/9 Trần Quốc Hiếu 03/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/6 7/9 Trần Thái Hòa 12/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/6 7/9 Võ Ngọc Huy Hoàng 25/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 6/9 7/9 Đào Duy Hùng 30/12/2009 Nam Ninh Bình Kinh

18 6/6 7/9 Nguyễn Trương Ngọc Hùng 10/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/9 7/9 Nguyễn Lý Gia Huy 16/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 6/9 7/9 Trần Việt Quốc Huy 12/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 6/9 7/9 Lê Minh Khang 14/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/9 7/9 Nguyễn Phúc Khang 26/09/2009 Nam Thái Bình Kinh

23 6/9 7/9 Đỗ Phú Khôi 15/05/2009 Nam Quảng Ngãi Kinh

24 6/6 7/9 Phạm Trung Kiên 25/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/9 7/9 Hoàng Ngọc Lan 20/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 6/9 7/9 Lưu Thị Mỹ Liên 09/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Sán Dìu

27 6/6 7/9 Nguyễn Ngọc Linh 09/03/2009 Nữ  An Giang Kinh

28 6/9 7/9 Nguyễn Phước Lộc 19/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/9 7/9 Trần Phương Minh 02/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/9 7/9 Nguyễn Ngọc Hải Nam 07/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/9 7/9 Trần Bảo Ngọc 22/08/2009 Nữ Nam Định Kinh

32 6/9 7/9 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên 11/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/9 7/9 Lâm Bảo Nhi 16/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Hoa

34 6/9 7/9 Trần Hoàng Phúc 10/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/9 7/9 Nguyễn Hoàng Quân 05/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/9 7/9 Vũ Phan Anh Quân 01/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/9 7/9 Trần Hồ Sang 01/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/9 7/9 Phan Chí Tài 02/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/9 7/9 Phạm Thanh Thảo 25/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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40 6/9 7/9 Huỳnh Minh Thư 22/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/9 7/9 Vũ Thị Phương Thùy 13/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 6/9 7/9 Nguyễn Đức Trí 09/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/9 7/9 Đoàn Vũ Anh Tuấn 02/05/2009 Nam Hà Nội Kinh

44 6/9 7/9 Nguyễn Quỳnh Vy 25/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/9 7/9 Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 30/04/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/9 7/9 Nguyễn Phương My 30/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/9 7/9 Phạm Minh Thiền 03/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/9 7/9 Phan Hoàng Gia Vỹ 13/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 6/10 7/10 Đoàn Nguyễn Minh An 25/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/10 7/10 Nguyễn Bảo Anh 27/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 6/10 7/10 Nguyễn Hoài Bảo 25/11/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 6/6 7/10 Trần Xuân Bin 01/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 6/10 7/10 Cao Hoàng Hải Đăng 23/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/6 7/10 Vũ Hoàng Kim Dung 10/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 6/6 7/10 Nguyễn Thái Mạnh Dũng 20/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/10 7/10 Vũ Duy 05/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/10 7/10 Nguyễn Đức Hoàng Gia 06/07/2009 Nam Bình Định Kinh

10 6/10 7/10 Vũ Văn Hải 27/10/2008 Nam Vĩnh Phúc Kinh

11 6/10 7/10 Châu Nguyễn Gia Hân 30/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 6/10 7/10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 18/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/6 7/10 Trần Nhã Hân 25/12/2009 Nữ Quảng Ngãi Kinh

14 6/6 7/10 Nguyễn Thanh Thái Hòa 12/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 6/10 7/10 Đào Thị Kim Huệ 15/05/2009 Nữ Quảng Ngãi Kinh

16 6/10 7/10 Nguyễn Thị Hương 31/03/2009 Nữ Nghệ An Kinh

17 6/10 7/10 Huỳnh Gia Huy 02/10/2009 Nam Cần Thơ Kinh

18 6/10 7/10 Nguyễn Hữu Kha 11/10/2009 Nam Bến Tre Kinh

19 6/10 7/10 Nguyễn Khánh 04/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20
C.ĐẾN TỪ THỦ 

ĐỨC HSMOI 7/10 Trần Gia Khánh 20/05/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7941968335 7/10 LB 7/10 Dương Minh Khôi 18/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 6/10 7/10 Cao Hoàng Lan 27/05/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/10 7/10 Huỳnh Khánh Linh 07/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/10 7/10 Ksor Trần Hà Linh 26/08/2009 Nữ Đồng Nai Gia Rai

25 6/10 7/10 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 6/10 7/10 Văn Hồng Ngân 17/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 6/10 7/10 Đặng Phúc Gia Nguyên 06/01/2009 Nam Bình Định Kinh

28 6/10 7/10 Hồ Vũ Thu Oanh 29/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/10 7/10 Trần Huỳnh Hồng Phúc 15/08/2009 Nữ TP.Hồ Chí Minh Kinh

30 6/10 7/10 Đỗ Văn Quang 09/12/2009 Nam Bình Phước Kinh

31 6/10 7/10 Nguyễn Như Phương Quỳnh 14/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/10 7/10 Lê Khả Thiên Sinh 30/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/10 7/10 Lương Viễn Tài 26/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Hoa

34 6/10 7/10 Trần Tuấn Tài 18/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/10 7/10 Bùi Anh Thy 05/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 6/10 7/10 Nguyễn Nhật Tiến 28/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Dân tộc kinh

37 6/10 7/10 Phan Ngọc Trinh 24/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/10 7/10 Vũ Nguyễn Ngọc Tuyết 31/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/10 7/10 Ngô Mỹ Uyên 16/3/2009 Nữ TP.Hồ Chí Minh Kinh
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40 6/10 7/10 Nguyễn Đắc Trúc Uyên 11/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 6/10 7/10 Võ Hoàng Vũ 18/11/2009 Nam Quảng Ngãi Kinh

42 6/10 7/10 Lê Ngọc Vy 02/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/10 7/10 Nguyễn Ngọc Tường Vy 25/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 6/10 7/10 Đào Ngọc Hải Yến 28/07/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/10 7/10 Võ Châu Kha 02/02/2008 Nam Trà Vinh Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/10 7/10 Lâm Thế Khang 19/10/2009 Nam Trà Vinh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/10 7/10 Lê Bảo Nam 10/10/2009 Nam Hà Nội Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/10 7/10 Âu Nguyễn Bảo Ngọc 05/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Hoa

49
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/10 7/10 Phan Minh Ngọc Vy 22/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 6/11 7/11 Nguyễn Vũ Gia An 31/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 6/6 7/11 Đồng Thị Diệu Anh 13/10/2009 Nữ Hải Phòng Kinh

3 6/6 7/11 Lưu Trâm Anh 19/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh 

4 6/11 7/11 Trần Đình Bách 23/11/2009 Nam Đắk Lắk Kinh

5 6/11 7/11 Lý Nguyễn Hoàng Bảo 14/07/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 6/6 7/11 Nguyễn Phúc Bảo 19/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh 

7 6/11 7/11 Đỗ Đình Đạt 15/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 6/11 7/11 Tôn Thất Quang Duy 05/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 6/11 7/11 Lâm Hoàng Hải 19/12/2009 Nam  Nam Định Kinh

10 6/11 7/11 Nguyễn Ngọc Khánh Hân 02/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 6/11 7/11 Lê Thanh Hằng 06/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 6/11 7/11 Đỗ Khắc Phương Huy 01/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 6/11 7/11 Nguyễn Nhật Huy 01/12/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 6/11 7/11 Trần Đăng Khoa 10/11/2009 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

15 6/11 7/11 Thi Quốc Khôi 29/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 6/11 7/11 Nguyễn Phạm Minh Kiệt 06/11/2009 Nam Vĩnh Phúc Kinh

17 6/11 7/11 Đặng Mai Lan 15/01/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 6/11 7/11 Mai Ánh Linh 26/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 6/11 7/11 Võ Thành Lộc 31/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 6/9 7/11 Cao Văn Mạnh 24/11/2006 Nam Nghệ An Kinh

21 6/11 7/11 Phạm Thành Nam 05/11/2009 Nam  Lào Cai Kinh

22 6/11 7/11 Nguyễn Phạm Thu Ngân 26/06/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 6/11 7/11 Trần Ngọc Mẫn Nghi 24/02/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 6/11 7/11 Nguyễn Phương Ngọc 02/09/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 6/11 7/11 Nguyễn Yến Ngọc 24/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 6/11 7/11 Phan Lê Bảo Ngọc 02/10/2009 Nữ Thừa Thiên Huế Kinh

27 6/11 7/11 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 16/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 6/11 7/11 Phạm Đoàn Quỳnh Như 28/04/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 6/11 7/11 Đoàn Nhất Phong 05/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 6/11 7/11 Nguyễn Xuân Phúc 26/02/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 6/11 7/11 Đàm Duy Tài 05/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 6/11 7/11 Nguyễn Hữu Tân 02/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 6/11 7/11 Nguyễn Minh Thắng 11/10/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 6/11 7/11 Võ Minh Thắng 14/03/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 6/11 7/11 Vũ Đức Thanh 13/02/2009 Nam Kinh

36 6/11 7/11 Bùi Thanh Thảo 02/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 6/11 7/11 Võ Tiến Thịnh 06/06/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 6/11 7/11 Nguyễn Ngọc Bích Thùy 01/12/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 6/11 7/11 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 10/02/2009 Nữ  Kiên Giang KINH

40 6/11 7/11 Huỳnh Phan Yến Trang 31/01/2009 Nữ Tiền Giang Kinh
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41 6/11 7/11 Nguyễn Trúc Ngọc Trang 28/03/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 6/11 7/11 Nguyễn Thuỳ Vân 29/08/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 6/11 7/11 Võ Ngọc Phương Vy 17/09/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 6/11 7/11 Trần Cẩm Lệ Xuân 03/11/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/11 7/11 Suôn Đuông Đara 11/08/2009 Nam TP Hồ Chí Minh Khơ me

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/11 7/11 Lê Thị Bảo Châu 22/10/2009 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/11 7/11 Phùng Nguyễn Hà My 20/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 6/11 7/11 Mai Công Thiện 14/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 7/1 8/1TCTA Võ Cao Khánh An 31/10/2008 Nam Lâm Đồng Kinh

2 7/1 8/1TCTA Bùi Hoàng Kim Anh 05/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/1 8/1TCTA Đoàn Dương Quỳnh Anh 12/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/1 8/1TCTA Lê Tuấn Anh 17/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/1 8/1TCTA Nguyễn Hoàng Minh Anh 14/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/1 8/1TCTA Tôn Tiểu Anh 27/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/1 8/1TCTA Phạm Duy Gia Bảo 20/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/1 8/1TCTA Võ Nguyễn Minh Châu 18/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/1 8/1TCTA Trương Trí Dũng 23/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/1 8/1TCTA Nguyễn Kim Nhật Duy 09/05/2008 Nam Nghệ An Kinh

11 7/1 8/1TCTA Dương Thế Gia 22/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/1 8/1TCTA Phạm Thị Lê Hà 17/08/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

13 7/1 8/1TCTA Trần Ngọc Khả Hân 10/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/1 8/1TCTA Nguyễn Thanh Mỹ Hằng 18/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/1 8/1TCTA Ngô Ngọc Hoa 29/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/1 8/1TCTA Ngô Khải Hoàn 22/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/1 8/1TCTA Nguyễn Trần Phú Hưng 25/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/1 8/1TCTA Lê Viết Huy 25/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 7/1 8/1TCTA Trần Phạm Thanh Huy 19/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/1 8/1TCTA Võ Nguyên Khang 05/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/1 8/1TCTA Trần Minh Khôi 31/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/1 8/1TCTA Lê Trung Kiên 27/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/1 8/1TCTA Nguyễn Duy Long 15/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/1 8/1TCTA Trần Hoàng Thanh Mai 17/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/1 8/1TCTA Hoàng Ngọc Minh 22/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 7/1 8/1TCTA Nguyễn Đặng Quang Minh 16/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/1 8/1TCTA Phùng Thị Thúy Nga 14/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/1 8/1TCTA Đỗ Kim Ngân 27/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/1 8/1TCTA Ngô Trần Khôi Nguyên 26/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/1 8/1TCTA Nguyễn Thị Yến Nhi 16/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/1 8/1TCTA Triệu Uyên Nhi 07/11/2008 Nữ Vĩnh Long Kinh

32 7/1 8/1TCTA Vũ Gia Phúc 02/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/1 8/1TCTA Huỳnh Hồng Phượng 15/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

34 7/1 8/1TCTA Nguyễn Thanh Quân 15/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/1 8/1TCTA Đặng Phú Qúy 10/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 7/1 8/1TCTA Trần Nguyễn Văn Tiến Thành 26/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 7/1 8/1TCTA Phạm Thị Thu Thảo 26/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/1 8/1TCTA Trần Đặng Nhã Thi 07/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 7/1 8/1TCTA Lê Hữu Tiến 18/12/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

40 7/1 8/1TCTA Lê Minh Trí 21/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 7/1 8/1TCTA Trịnh Ngọc Thủy Trúc 20/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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42 7/1 8/1TCTA Trần Hoàng Tú 16/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43 7/1 8/1TCTA Trần Anh Tuấn 16/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 7/1 8/1TCTA Võ Hồ Nhã Uyên 21/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh

45 7/1 8/1TCTA Trần Thị Lê Vy 06/04/2008 Nữ Bắc Giang Kinh

46 7/1 8/1TCTA Trương Hồng Phương Vy 17/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 7/1 8/1TCTA Nguyễn Vũ Như Ý 18/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/1 8/1TCTA Trần Vũ Chấn Hào 16/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

49
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/1 8/1TCTA Lê Trương Bích Ngọc 19/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 7/2 8/2TCTA Đoàn Thế An 17/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/2 8/2TCTA Nguyễn Minh Anh 02/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/2 8/2TCTA Phạm Quỳnh Anh 02/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/2 8/2TCTA Trần Tuấn Anh 01/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/2 8/2TCTA Vũ Thị Vân Anh 15/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/2 8/2TCTA Trần Quang Bảo 17/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/2 8/2TCTA Nguyễn Ngọc Minh Châu 09/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/2 8/2TCTA Hà Quỳnh Chi 23/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/2 8/2TCTA Phạm Thành Đạt 04/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/2 8/2TCTA Nguyễn Anh Đức 17/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/2 8/2TCTA Trương Tuấn Dũng 10/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/2 8/2TCTA Đào Ngọc Bảo Hân 23/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 7/2 8/2TCTA Ngô Minh Hằng 14/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/2 8/2TCTA Mai Lê Thái Huy 09/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/2 8/2TCTA Phan Thanh Huy 02/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/2 8/2TCTA Thái Bích Huyền 29/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Hoa

17 7/2 8/2TCTA Nguyễn Tuấn Khang 04/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/2 8/2TCTA Hồ Nhật Khánh 07/07/2008 Nữ Huế Kinh

19 7/2 8/2TCTA Hoàng Ngọc Khánh 06/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/2 8/2TCTA Nguyễn Quốc Khánh 03/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/2 8/2TCTA Đinh Duy Khoa 20/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/2 8/2TCTA Trần Đỗ Anh Khôi 18/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/2 8/2TCTA Nguyễn Phan Mai Lan 02/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/2 8/2TCTA Nguyễn Xuân Hà Linh 15/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/2 8/2TCTA Hồ Đắc Lộc 07/11/2008 Nam Long An Kinh
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26 7/2 8/2TCTA Châu Phạm Ngọc Long 06/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/2 8/2TCTA Hoàng Nguyễn Ánh Minh 14/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/2 8/2TCTA Trần Bình Minh 19/12/2008 Nam An Giang Kinh

29 7/2 8/2TCTA Nguyễn Vũ Hoàng Ngân 02/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/2 8/2TCTA Trần Châu Bảo Ngân 21/06/2008 Nữ Lâm Đồng Kinh

31 7/2 8/2TCTA Huỳnh Ngọc Khánh Như 30/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 7/2 8/2TCTA Ngô Hữu Phước 13/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/2 8/2TCTA Hồ Ngọc Chiêu Quân 13/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/2 8/2TCTA Đặng Thanh Quang 28/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/2 8/2TCTA Lê Trần Thanh Sang 01/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 7/2 8/2TCTA Tô Huỳnh Minh Thành 24/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 7/2 8/2TCTA Nguyễn Đức Thịnh 15/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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38 7/2 8/2TCTA Nguyễn Ngọc Minh Thơ 07/03/2008 Nữ Bình Thuận Kinh

39 7/2 8/2TCTA Nguyễn Như Thùy 14/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 7/2 8/2TCTA Nguyễn Minh Triết 18/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 7/2 8/2TCTA Lê Ngọc Anh Tú 20/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 7/2 8/2TCTA Võ Đoàn Thúy Vân 04/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 7/2 8/2TCTA Hoàng Ngọc Thảo Vy 02/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/2 8/2TCTA Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 24/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 7/3 8/3TCTA Nguyễn Lê Ngọc Thùy An 23/08/2008 Nữ TP.HCM Kinh

2 7/3 8/3TCTA Bùi Hiền Anh 08/12/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

3 7/3 8/3TCTA Nguyễn Phương Anh 28/05/2008 Nữ TP.HCM Kinh

4 7/3 8/3TCTA Nguyễn Tuấn Anh 06/11/2008 Nam TP.HCM Kinh

5 7/3 8/3TCTA Trần Thị Lan Chi 13/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

6 7/3 8/3TCTA Đặng Bá Quốc Cường 04/06/2008 Nam Bình Định Kinh

7 7/3 8/3TCTA Đào Kiên Cường 16/09/2008 Nam TP.HCM Kinh

8 7/3 8/3TCTA Phan Đình Đạt 21/03/2008 Nam TP.HCM Kinh

9 7/3 8/3TCTA Nguyễn Đại Đức 29/01/2008 Nam TP.HCM Kinh

10 7/3 8/3TCTA Huỳnh Lê Quốc Dũng 30/04/2008 Nam TP.HCM Kinh

11 7/3 8/3TCTA Trần Bảo Hân 17/03/2008 Nữ Bình Thuận Kinh

12 7/3 8/3TCTA Ngô Minh Hằng 18/11/2008 Nữ TP.HCM Kinh

13 7/3 8/3TCTA Phan Ngọc Minh Hằng 24/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/3 8/3TCTA Trần Minh Hiếu 21/10/2008 Nam TP.HCM Kinh

15 7/3 8/3TCTA Thái Việt Hoàng 12/08/2008 Nam TP.HCM Kinh

16 7/3 8/3TCTA Ngô Thanh Huy 22/09/2008 Nam TP.HCM Kinh

17 7/3 8/3TCTA Phạm Viết Huy 11/06/2008 Nam TP.Hồ Chí Minh Kinh

18 7/3 8/3TCTA Nguyễn Hoàng Kim Khánh 07/04/2008 Nữ TP.HCM Kinh

19 7/3 8/3TCTA Trần Minh Khôi 26/02/2008 Nam Sóc Trăng Kinh

20 7/3 8/3TCTA Lê Nguyễn Tuấn Kiệt 18/11/2008 Nam TP.HCM Kinh

21 7/3 8/3TCTA Vũ Trần Phương Linh 28/10/2008 Nữ TP.HCM Kinh

22 7/3 8/3TCTA Nguyễn Cao Hoàng Long 16/08/2008 Nam TP.HCM Kinh

23 7/3 8/3TCTA Nguyễn Phúc Minh 24/07/2008 Nam TP.HCM Kinh

24 7/3 8/3TCTA Đinh Thị Diễm My 11/08/2008 Nữ Ninh Bình Kinh

25 7/3 8/3TCTA Nguyễn Hoàng Kim Ngân 07/04/2008 Nữ TP.HCM Kinh
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26 7/3 8/3TCTA Hà Bảo Ngọc 12/06/2008 Nữ Bạc Liêu Kinh

27 7/3 8/3TCTA Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 24/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

28 7/3 8/3TCTA Nguyễn Lê Bá Nguyên 07/09/2008 Nam TP.HCM Kinh

29 7/3 8/3TCTA Đào Cẩm Nhung 08/05/2008 Nữ TP.HCM Kinh

30 7/3 8/3TCTA Phạm Nguyễn Thiên Phúc 12/12/2008 Nữ Sóc Trăng Kinh

31 7/3 8/3TCTA Nguyễn Hoàng Thiên Phước 10/11/2008 Nam TP.HCM Kinh

32 7/3 8/3TCTA Hồ Ngọc Phương 04/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

33 7/3 8/3TCTA Võ Chí Quang 09/06/2008 Nam TP.HCM Kinh

34 7/3 8/3TCTA Trần Như Quỳnh 28/04/2008 Nữ Bình Định Kinh

35 7/3 8/3TCTA Nguyễn Văn Sơn 19/06/2008 Nam TP.HCM Kinh

36 7/3 8/3TCTA Trần Quan Thắng 25/08/2008 Nam TP.HCM Kinh

37 7/3 8/3TCTA Trần Thị Thiên Thanh 28/02/2008 Nữ TP.HCM Kinh
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38 7/3 8/3TCTA Hoàng Nhật Thịnh 14/04/2008 Nam TP.HCM Kinh

39 7/3 8/3TCTA Nguyễn Thái Minh Thư 24/05/2008 Nữ TP.HCM Kinh

40 7/3 8/3TCTA Huỳnh Thành Trung 18/08/2008 Nam TP.HCM Kinh

41 7/3 8/3TCTA Nguyễn Cẩm Tú 21/06/2008 Nữ Nam Định Kinh

42 7/3 8/3TCTA Tưởng Ngọc Vy 23/04/2008 Nữ TP.HCM Kinh

43 7/3 8/3TCTA Đào Hoàng Yến 18/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

44
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/3 8/3TCTA Phạm Tiến Đạt 05/04/2008 Nam Thái Bình Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/3 8/3TCTA Trần Tiến Đạt 19/05/2008 Nam TP.HCM Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/3 8/3TCTA Mã Nguyễn Nhã Khanh 11/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/3 8/3TCTA Trần Thị Thu Thủy 10/08/2008 Nữ Thái Bình Kinh
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1 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Bình An 04/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/4 8/4TCTA Nguyễn Nhật An 31/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/4 8/4TCTA Hoàng Võ Quỳnh Anh 18/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/4 8/4TCTA Đặng Công Bắc 21/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/4 8/4TCTA Vũ Văn Chương 19/09/2008 Nam Nam Định Kinh

6 7/4 8/4TCTA Nguyễn Nhật Cường 19/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/4 8/4TCTA Mai Thành Đạt 24/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/4 8/4TCTA Đào Nguyễn Thùy Dương 26/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/4 8/4TCTA Vũ Thị Hải Hà 27/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/4 8/4TCTA Nguyễn Lê Gia Hân 03/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/4 8/4TCTA Nguyễn Công Hiếu 28/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/4 8/4TCTA Bùi Sinh Hùng 08/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 7/4 8/4TCTA Võ Khang Huy 15/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/4 8/4TCTA Nguyễn Thị Thu Huyền 10/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/4 8/4TCTA Vũ Anh Kha 27/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/4 8/4TCTA Lê Nguyễn Thanh Khiết 07/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/4 8/4TCTA Lê Viết Đăng Khoa 17/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 05/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 7/4 8/4TCTA Nguyễn Minh Lâm 09/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/4 8/4TCTA Phạm Phương Linh 14/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/4 8/4TCTA Nguyễn Viết Lộc 20/06/2008 Nam ĐăkLăk Kinh

22 7/4 8/4TCTA Phạm Nguyễn Minh Luân 31/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/4 8/4TCTA Trần Hà My 15/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/4 8/4TCTA Nguyễn Bảo Nghi 20/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/4 8/4TCTA Phạm Hoàng Bảo Ngọc 08/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 7/4 8/4TCTA Nguyễn Võ Trung Nguyên 04/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/4 8/4TCTA Phạm Thành Nhân 21/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/4 8/4TCTA Nguyễn Đặng Thiên Phú 19/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Y Phụng 24/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/4 8/4TCTA Phạm Nguyễn Minh Quân 04/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/4 8/4TCTA Đỗ Duy Ngọc Quang 21/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 7/4 8/4TCTA Vũ Thành Tâm 30/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/4 8/4TCTA Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/4 8/4TCTA Đặng Hoàng Thông 23/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Thiên Thư 09/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh

36 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Bảo Thy 01/01/2008 Nữ Lâm Đồng Kinh
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37 7/4 8/4TCTA Nguyễn Trần Quốc Tuấn 04/01/2008 Nam Quảng Ngãi Kinh

38 7/4 8/4TCTA Huỳnh Nguyễn Minh Tuyền 05/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 7/4 8/4TCTA Phạm Nguyễn Phương Uyên 12/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Phương Vy 08/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 7/4 8/4TCTA Phùng Yến Vy 08/05/2008 Nữ Hà Nội Kinh

42 7/4 8/4TCTA Phạm Nguyễn Thanh Xuân 30/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/4 8/4TCTA Trương Ngọc Ân 12/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/4 8/4TCTA Nguyễn Ngọc Gia Huy 28/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/4 8/4TCTA Trần Đức Huy 07/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/4 8/4TCTA Nguyễn Trung Quốc 02/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 7/5 8/5TCTA Cao Thanh An 25/10/2008 Nam Nghệ An Kinh

2 7/5 8/5TCTA Lại Thùy An 09/09/2008 Nữ Nghệ An Kinh

3 7/5 8/5TCTA Nguyễn Minh Anh 01/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/5 8/5TCTA Trần Hà Phương Anh 29/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/5 8/5TCTA Nguyễn Trần Minh Anh 29/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/5 8/5TCTA Phạm Hoàng Gia Bảo 08/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/5 8/5TCTA Lưu Bảo Đăng 20/07/2008 Nam Quảng Nam Kinh

8 7/5 8/5TCTA Phùng Tiến Dũng 28/12/2008 Nam Vĩnh Phúc Kinh

9 7/5 8/5TCTA Lê Trọng Duy 30/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/5 8/5TCTA Nguyễn Hoàng Gia Hân 14/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/5 8/5TCTA Lương Nhật Hạnh 29/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/5 8/5TCTA Phạm Lê Thu Hiền 22/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 7/5 8/5TCTA Phạm Nguyễn Minh Hiếu 10/10/2008 Nam Lâm Đồng Kinh

14 7/5 8/5TCTA Cao Nguyễn Phi Hùng 04/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/5 8/5TCTA Đoàn Gia Huy 16/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/5 8/5TCTA Phạm Quang Khải 19/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/5 8/5TCTA Trần Đăng Anh Khoa 30/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/5 8/5TCTA Đặng Thị Thùy Linh 11/11/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

19 7/5 8/5TCTA Huỳnh Nguyễn Thảo Linh 20/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/5 8/5TCTA Phạm Nguyễn Duy Linh 27/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/5 8/5TCTA Huỳnh Công Minh 26/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/5 8/5TCTA Phạm Thị Hằng Nga 22/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/5 8/5TCTA Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi 28/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/5 8/5TCTA Nguyễn Yến Ngọc 23/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/5 8/5TCTA Trần Gia Nhân 15/03/2008 Nữ Nam Định Kinh
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26 7/5 8/5TCTA Nguyên Lê Minh Nhật 02/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/5 8/5TCTA Phạm Huy Phú 06/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/5 8/5TCTA Đỗ Hải Phương 27/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/5 8/5TCTA Nguyễn Hà Phương 13/12/2008 Nữ Đồng Tháp Kinh

30 7/5 8/5TCTA Phạm Lê Minh Phương 12/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/5 8/5TCTA Trần Thanh Quang 10/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 7/5 8/5TCTA Phạm Nguyễn Anh Quốc 26/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/5 8/5TCTA Hồ Phúc Khánh Quỳnh 25/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/5 8/5TCTA Nguyễn Quang Thắng 19/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/5 8/5TCTA Nguyễn Phương Thảo 04/04/2008 Nữ Nghệ An Kinh

36 7/5 8/5TCTA Nguyễn Thị Phương Thảo 17/09/2008 Nữ Bắc Ninh Kinh

37 7/5 8/5TCTA Nguyễn Anh Thư 17/12/2008 Nữ Ukraina Kinh

38 7/5 8/5TCTA Trần Huỳnh Minh Thuận 03/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 7/5 8/5TCTA Võ Quốc Anh Thy 03/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 7/5 8/5TCTA Đỗ Quang Trường 10/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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41 7/5 8/5TCTA Nguyễn Minh Tuấn 03/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 7/5 8/5TCTA Nguyễn Kim Tuyền 05/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 7/5 8/5TCTA Huỳnh Nhật Trúc Uyên 03/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 7/5 8/5TCTA Phạm Lê Phương Uyên 27/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 7/5 8/5TCTA Phan Ngọc Sao Vy 22/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 7/5 8/5TCTA Nguyễn Ngọc Như Ý 11/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/5 8/5TCTA Nguyễn Trung Hậu 12/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 7/6 8/6TCTA Trần Ngọc Thiên An 05/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/6 8/6TCTA Lưu Hồng Ân 14/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/6 8/6TCTA Đỗ Thị Ngọc Anh 06/06/2008 Nữ Nam Định Kinh

4 7/6 8/6TCTA Tạ Quỳnh Minh Anh 01/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/6 8/6TCTA Huỳnh Trần Gia Bảo 20/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/6 8/6TCTA Nguyễn Thị Ngọc Bích 23/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/6 8/6TCTA Lê Thành Danh 28/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/6 8/6TCTA Nguyễn Minh Đức 10/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/6 8/6TCTA Nguyễn Đình Dũng 25/09/2008 Nam Hưng Yên Kinh

10 7/6 8/6TCTA Nguyễn Minh Duy 23/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/6 8/6TCTA Đào Ngọc Hân 12/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/6 8/6TCTA Nguyễn Ngọc Bảo Hân 05/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 7/6 8/6TCTA Phạm Châu Kim Hân 26/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh

14 7/6 8/6TCTA Hoàng Nguyễn Diệu Hiền 24/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/6 8/6TCTA Nguyễn Gia Huy 20/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/6 8/6TCTA Từ Huỳnh Gia Huy 01/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/6 8/6TCTA Nguyễn Trần Bảo Khang 14/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/6 8/6TCTA Phạm Đăng Khoa 27/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 7/6 8/6TCTA Nguyễn Ngọc Thiên Kim 22/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/6 8/6TCTA Lê Nguyễn Ngọc Lam 11/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/6 8/6TCTA Nguyễn Phương Linh 20/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/6 8/6TCTA Nguyễn Hoàng Kim Loan 29/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/6 8/6TCTA Nguyễn Quang Lộc 03/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/6 8/6TCTA Vũ Lại Thanh Minh 08/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/6 8/6TCTA Nguyễn Nghị 10/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 7/6 8/6TCTA Lê Ngụy Thanh Ngọc 23/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/6 8/6TCTA Nguyễn Hoàng Phát 29/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/6 8/6TCTA Hồ Tấn Phú 21/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/6 8/6TCTA Đinh Thị Thu Phương 07/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/6 8/6TCTA Trần Mai Phương 15/01/2008 Nữ An Giang Kinh

31 7/6 8/6TCTA Lê Trần Anh Quân 05/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 7/6 8/6TCTA Huỳnh Hải Quang 18/09/2008 Nam Long An Kinh

33 7/6 8/6TCTA Võ Hoàng Thiên Qúy 21/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/6 8/6TCTA Lê Nguyễn Bảo Thi 19/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/6 8/6TCTA Trần Bảo Thi 01/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 7/6 8/6TCTA Huỳnh Đỗ Minh Thy 14/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 7/6 8/6TCTA Trần Nam Tiến 30/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/6 8/6TCTA Phạm Minh Toản 28/04/2008 Nam Hà Nam Kinh

39 7/6 8/6TCTA Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 09/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 7/6 8/6TCTA Nguyễn Ngọc Bảo Trân 04/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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41 7/6 8/6TCTA Hà Minh Tuấn 29/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 7/6 8/6TCTA Huỳnh Phương Uyên 20/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 7/6 8/6TCTA Nguyễn Tuấn Vũ 30/10/2008 Nam Hà Nội Kinh

44 7/6 8/6TCTA Nguyễn Hoàng Phương Vy 29/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 7/6 8/6TCTA Lê Ngọc Thiên Ý 29/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 7/6 8/6TCTA Nguyễn Huỳnh Như Ý 11/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/6 8/6TCTA Nguyễn Ngọc Kiều Thương 17/11/2008 Nữ Gia Lai Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/6 8/6TCTA Lê Xuân Vinh 21/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 7/7 8/7 Phạm Huỳnh Mai An 26/10/2008 Nữ Quảng Nam Kinh

2 7/7 8/7 Phạm Quốc Anh 04/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/7 8/7 Phạm Xuân Bách 02/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/7 8/7 Nguyễn Huỳnh Chí Bảo 03/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/7 8/7 Nguyễn Vương Gia Bảo 01/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/7 8/7 Lưu Ái Châu 16/04/2008 Nữ Ninh Thuận Kinh

7 7/7 8/7 Nguyễn Văn Anh Đạt 21/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/7 8/7 Đỗ Trùng Dương 22/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/7 8/7 Trương Thuỳ Duyên 03/11/2008 Nữ Phú Yên Kinh

10 7/7 8/7 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 04/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/7 8/7 Nguyễn Ngọc Hân 28/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/7 8/7 Ngô Thị Mỹ Hạnh 30/06/2008 Nữ Trà Vinh Kinh

13 7/7 8/7 Nguyễn Lê Hưng 11/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/7 8/7 Nguyễn Quang Huy 24/05/2008 Nam Gia Lai Kinh

15 7/7 8/7 Vũ Quang Linh 11/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/7 8/7 Trương Huy Bảo Minh 24/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/7 8/7 Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi 15/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/7 8/7 Trịnh Ngọc Yến Nhi 06/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 7/7 8/7 Nguyễn Khánh Như 04/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/7 8/7 Lê Chí Phiên 08/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/7 8/7 Ngô Nguyên Phong 30/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/7 8/7 Nguyễn Đoàn Vạn Phúc 11/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/7 8/7 Võ Trần Hoài Phương 19/02/2008 Nữ Kon Tum Kinh

24 7/7 8/7 Nguyễn Đỗ Quyên 07/05/2008 Nữ Tây Ninh Kinh

25 7/7 8/7 Mai Văn Rin 12/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022
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26 7/7 8/7 Đặng Trường Sơn 27/08/2008 Nam Bình Định Kinh

27 7/7 8/7 Nguyễn Tấn Tài 30/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/7 8/7 Phan Nguyễn Công Thành 25/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/7 8/7 Nguyễn Lê Anh Thy 24/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/7 8/7 Nguyễn Thị Bích Tiền 03/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/7 8/7 Nguyễn Trung Tín 28/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 7/7 8/7 Bùi Ngọc Quỳnh Trâm 21/09/2007 Nữ Ninh Thuận Kinh

33 7/7 8/7 Lâm Xuân Trúc 12/04/2008 Nữ Đồng Tháp Hoa

34 7/7 8/7 Kiều Anh Trung 30/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/7 8/7 Ngô Minh Tú 28/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 7/7 8/7 Phạm Xuân Tùng 02/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 7/7 8/7 Trần Ngọc Minh Tuyết 03/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/7 8/7 Nguyễn Đỗ Phương Uyên 29/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

39 7/7 8/7 Nguyễn Quốc Việt 18/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 7/7 8/7 Trần Hòang Minh Vũ 25/03/2008 Nam Nam Định Kinh

41 7/7 8/7 Nguyễn Phan Phương Vy 09/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 7/7 8/7 Ngô Kim Yến 11/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/7 8/7 Nguyễn Thiện Tân 25/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 7/8 8/8 Võ Duy Khang An 02/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/8 8/8 Đinh Kim Triệu Anh 06/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/8 8/8 Huỳnh Ngọc Hoàng Anh 07/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/8 8/8 Nguyễn Ngọc Phương Anh 31/05/2008 Nữ Nam Định Kinh

5 7/8 8/8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 08/04/2008 Nữ Kiên Gíang Kinh

6 7/8 8/8 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 22/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/8 8/8 Phạm Đình Bảo 14/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/8 8/8 Hoàng Tấn Đạt 30/06/2008 Nam Bình Định Kinh

9 7/8 8/8 Trần Triệu Thành Đạt 04/07/2008 Nam Sóc Trăng Kinh

10 7/8 8/8 Phương Hoàng Đức 31/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7936924592 8/5 LB 8/8 Huỳnh Hoàng Hà 30/01/2005 Nam Đồng Tháp Kinh

12 7/8 8/8 Trần Thị Khánh Hà 20/10/2008 Nam Hà Tĩnh Kinh

13 7/8 8/8 Phạm Ngọc Hân 27/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/8 8/8 Nguyễn Thế Thu Hương 06/11/2008 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

15 7/8 8/8 Hoàng Gia Huy 30/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/8 8/8 Phạm Gia Huy 29/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/8 8/8 Võ Anh Kiệt 01/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/8 8/8 Nguyễn Thành Luân 16/06/2008 Nam Đồng Nai Kinh

19 7/8 8/8 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/8 8/8 Lại Thị Huỳnh Như 18/11/2008 Nữ An Giang Kinh

21 7/8 8/8 Nguyễn Gia Phong 12/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/8 8/8 Nguyễn Hiền Phúc 25/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/8 8/8 Trương Thuận Phúc 01/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/8 8/8 Võ Huỳnh Như Phúc 20/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC
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TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

25 7/8 8/8 Thái Duy Tài 14/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 7/8 8/8 Nguyễn Hưng Thiệu 05/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/8 8/8 Nguyễn Anh Thư 08/11/2008 Nữ Hà Tây Kinh

28 7/8 8/8 Trương Ngọc Anh Thy 28/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/8 8/8 Phạm Vũ Quốc Tiến 07/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/8 8/8 Nguyễn Đức Trọng 02/08/2008 Nam Tây Ninh Kinh

31 7/8 8/8 Nguyễn Văn Trọng 04/08/2007 Nam Tây Ninh Kinh

32 7/8 8/8 Đỗ Văn Tú 10/04/2008 Nam Đồng Nai Kinh

33 7/8 8/8 Nguyễn Quốc Tuấn 20/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/8 8/8 Lê Hoàng Minh Tuyền 18/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/8 8/8 Đỗ Vũ Thảo Vân 24/09/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

36 7/8 8/8 Hoàng Thanh Vân 21/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC
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37 7/8 8/8 Ngô Phạm Thúy Vy 27/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/8 8/8 Phạm Kiều Vy 31/08/2008 Nữ Gia Lai Kinh

39 7/8 8/8 Trương Thảo Vy 04/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/8 8/8 Nguyễn Hoàng Phương Anh 14/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 7/9 8/9 Thái Phù Quốc An 07/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/9 8/9 Dương Hoàng Anh 29/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/9 8/9 Dương Thoại Anh 06/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/9 8/9 Lê Quốc Anh 19/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/9 8/9 Lương Hải Anh 20/12/2008 Nam Cà Mau Kinh

6 7/9 8/9 Phạm Tuấn Anh 21/02/2008 Nam Bình Phước Kinh

7 7/9 8/9 Mai Diện Bích 09/08/2008 Nữ Đà Nẵng Kinh

8 7/9 8/9 Lại Nguyễn Trúc Đào 11/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/9 8/9 Nguyễn Khánh Duy 18/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/9 8/9 Mai Cẩm Hà 01/12/2007 Nữ Cà Mau Kinh

11 7/9 8/9 Đinh Ngọc Bảo Hân 29/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/9 8/9 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 03/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 7/9 8/9 Nguyễn Trần Khải Hoàn 25/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/9 8/9 Nguyễn Trần Khải Hưng 25/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/9 8/9 Lê Hoàng Huy 19/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/9 8/9 Mai Ngọc Bảo Khanh 29/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/9 8/9 Nguyễn Mai Khanh 22/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/9 8/9 Đặng Dương Đăng Khoa 01/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 7/9 8/9 Lục Minh Khôi 02/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Hoa

20 7/9 8/9 Nguyễn Hồng Mi 04/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/9 8/9 Đỗ Quang Minh 06/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/9 8/9 Đoàn Võ Hà My 15/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh

23 7/9 8/9 Nguyễn Thị Trà My 28/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/9 8/9 Lê Trần Bảo Ngọc 20/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 
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DÂN TỘC
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25 7919837499 8/5 LB 8/9 Trần Nguyễn Thanh Nhàn 04/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

26 7/9 8/9 Trần Thiện Nhân 18/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/9 8/9 Nguyễn Minh Thanh 20/07/2008 Nam Ninh Thuận Kinh

28 7/9 8/9 Vũ Thị Giang Thanh 26/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/9 8/9 Đàm Võ Anh Thư 06/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/9 8/9 Triệu Đình Minh Thư 01/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/9 8/9 Ngô Thị Thùy Trang 17/02/2008 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

32 7/9 8/9 Đinh Võ Anh Tuấn 15/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/9 8/9 Nguyễn Anh Tuấn 20/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/9 8/9 Trần Nhật Tuấn 03/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/9 8/9 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 07/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

36 7/9 8/9 Nguyễn Trọng Việt 14/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 
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37 7/9 8/9 Nguyễn Thị Thảo Vy 21/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/9 8/9 Nguyễn Thị Tuyết Vy 16/01/2008 Nữ Kiên Gíang Kinh

39 7/9 8/9 Thạch Nguyễn Tường Vy 15/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Khơ-me

40
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/9 8/9 Nguyễn Duy Bảo 14/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/9 8/9 Lê Nguyễn Minh Đạt 05/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/9 8/9 Phạm Minh Hoàng 10/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/9 8/9 Đỗ Thành Tài 17/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/9 8/9 Huỳnh Vũ Trường 09/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022
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TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 7/10 8/10 Đinh Nhã Ái 06/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/10 8/10 Huỳnh Ngọc Bảo Anh 31/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/10 8/10 Lê Đào Trúc Anh 13/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/10 8/10 Nguyễn Thành Chân 30/03/2008 Nam Kiên Gíang Kinh

5 7/10 8/10 Nguyễn Hoàng Minh Đăng 15/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/10 8/10 Nguyễn Phạm Tuấn Đạt 01/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 7/10 8/10 Vương Đình Đình 08/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/10 8/10 Nguyễn Ánh Dương 02/02/2008 Nữ Bến Tre Kinh

9 7/10 8/10 Thái Hà 27/10/2008 Nữ Cần Thơ Hoa

10 7/10 8/10 Bùi Mỹ Hằng 14/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/10 8/10 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 27/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/10 8/10 Trần Hào 13/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 7/10 8/10 Phan Gia Huy 22/04/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/10 8/10 Trần Đức Huy 10/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/10 8/10 Vũ Jessica 19/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/10 8/10 Phạm Nguyễn Đăng Khải 12/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/10 8/10 Nguyễn Phạm Duy Khang 29/05/2008 Nam Sóc Trăng Kinh

18 7/10 8/10 Nguyễn Vân Khánh 08/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 7/10 8/10 Lê Nguyễn Đăng Khoa 24/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 7/10 8/10 Trần Gia Kiệt 01/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/10 8/10 Phạm Ngọc Ánh Linh 12/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/10 8/10 Phạm Hoàng Bảo Long 29/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/10 8/10 Phạm Hà Khánh Ly 25/10/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

24 7/10 8/10 Lâm Nguyễn Uyên Minh 02/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/10 8/10 Nguyễn Ngọc Kiều My 20/10/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
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TÍNH
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26 7/10 8/10 Nguyễn Phước Hà My 30/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 7/10 8/10 Trương Trà My 31/07/2008 Nữ Hà Nội Kinh

28 7/10 8/10 Ngô Phương Nam 24/08/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/10 8/10 Vũ Kim Nga 23/05/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 7/10 8/10 Nguyễn Hồ Kim Ngân 30/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/10 8/10 Võ Thị Kim Ngân 13/09/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 7/10 8/10 Lâm Minh Nguyên 06/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/10 8/10 Bùi Mai Phương 09/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/10 8/10 Nguyễn Chí Quang 18/06/2004 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/10 8/10 Nguyễn Hoàng Kim Sa 05/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 7/10 8/10 Lê Hoàng Tâm 14/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 7/10 8/10 Đào Ngọc Phương Thanh 03/12/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/10 8/10 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 7/10 8/10 Trần Lê Bảo Thiên 11/01/2008 Nam Cần Thơ Kinh

40 7/10 8/10 Nguyễn Đức Thịnh 24/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 7/10 8/10 Dương Tuấn Tú 08/03/2008 Nam Hà Nội Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH
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42 7/10 8/10 Nguyễn Thanh Tùng 08/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43 7/10 8/10 Lâm Hoàng Phương Vy 23/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/10 8/10 Trần Huy 19/12/2008 Nam Đồng Nai Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC
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1 7/11 8/11 Đỗ Vũ Quỳnh Anh 05/08/2008 Nữ Hải Phòng Kinh

2 7/11 8/11 Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh 11/03/2008 Nữ TP.HCM Kinh

3 7/11 8/11 Nguyễn Lê Hoàng Anh 01/07/2008 Nữ TP.HCM Kinh

4 7/11 8/11 Nguyễn Lâm Thiên Bảo 10/06/2008 Nam TP.HCM Kinh

5 7/11 8/11 Thạch Gia Bảo 27/07/2008 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh

6 7/11 8/11 Hoàng Kim Trân Châu 14/11/2008 Nữ Tây Ninh Kinh

7 7/11 8/11 Đỗ Khánh Duy 19/12/2008 Nam TP.HCM Kinh

8 7/11 8/11 Hồ Lê Anh Duy 05/02/2008 Nam TP.HCM Kinh

9 7/11 8/11 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 01/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/11 8/11 Phạm Gia Huy 28/09/2008 Nam Lạng Sơn Kinh

11 7/12 8/11 Dương Minh Long 25/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 7/11 8/11 Võ Văn Lưng 03/01/2008 Nam TP.HCM Kinh

13 7/11 8/11 Nguyễn Đức Mạnh 01/12/2008 Nam Hà Nội Kinh

14 7/11 8/11 Nguyễn Nhật Minh 09/12/2008 Nam TP.HCM Kinh

15 7/11 8/11 La Thục Mỹ 15/07/2008 Nữ TP.HCM Hoa

16 7/11 8/11 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 03/10/2008 Nữ TP.HCM Kinh

17 7/11 8/11 Lê Bảo Ngọc 24/07/2008 Nữ TP.HCM Kinh

18 7/11 8/11 Lê Nguyễn Như Ngọc 12/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

19 7/11 8/11 Trần Hoàng Bảo Ngọc 16/12/2008 Nữ TP.HCM Kinh

20 7/11 8/11 Hoàng Kim Bảo Nhi 13/05/2008 Nữ TP.HCM Kinh

21 7/11 8/11 Nguyễn Hải Uyên Nhi 07/11/2008 Nữ TP.HCM Kinh

22 7/11 8/11 Đoàn Nguyễn Tuấn Phát 17/10/2008 Nam TP.HCM Kinh

23 7/11 8/11 Hoàng Thanh Phong 17/10/2008 Nam Bến Tre Kinh

24 7/11 8/11 Phan Hoàng Gia Phúc 13/07/2008 Nam TP.HCM Kinh

25 7/11 8/11 Vũ Minh Phúc 10/08/2008 Nam TP.HCM Kinh
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26 7/11 8/11 Phạm Hoàng Trúc Phương 19/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

27 7/11 8/11 Hoàng Minh Quân 23/11/2008 Nam TP.HCM Kinh

28 7/11 8/11 Hồng Minh Quang 17/05/2008 Nam TP.HCM Hoa

29 7/11 8/11 Phùng Như Quỳnh 27/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

30 7/11 8/11 Nguyễn Ngọc Sammy 25/12/2008 Nữ TP.HCM Kinh

31 7/11 8/11 Nguyễn Thành Tài 12/01/2007 Nam TP.HCM Kinh

32 7/11 8/11 Nguyễn Vũ Quốc Thắng 16/12/2007 Nam TP.HCM Kinh

33 7/11 8/11 Nguyễn Trung Thành 15/06/2008 Nam TP.HCM Kinh

34 7/11 8/11 Nguyễn Hoàng Thi 20/08/2008 Nam Quảng Bình Kinh

35 7/11 8/11 Phạm Nguyễn Uyên Thi 15/12/2008 Nữ Đồng Tháp Kinh

36 7/11 8/11 Đỗ Phúc Thịnh 02/12/2008 Nam TP.HCM Kinh

37 7/11 8/11 Phạm Nguyễn Minh Thuận 15/04/2008 Nam TP.HCM Kinh

38 7/11 8/11 Phạm Phương Thùy 19/02/2008 Nữ TP.HCM Kinh

39 7/11 8/11 Hồ Anh Thy 15/05/2008 Nữ TP.HCM Kinh

40 7/11 8/11 Nguyễn Hoàng Thảo Trâm 11/06/2008 Nữ TP.HCM Kinh

41 7/11 8/11 Nguyễn Nhật Nam Trân 21/10/2008 Nữ TP.HCM Kinh

42 7/11 8/11 Lê Đình Quốc Việt 01/09/2006 Nam TP.HCM Kinh

43 7/11 8/11 Đào Anh Vũ 03/01/2008 Nam TP.HCM Kinh
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44 7/11 8/11 Đồng Vũ Tường Vy 15/08/2008 Nữ TP.HCM Kinh

45 7/11 8/11 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 29/10/2008 Nữ Quảng Bình Kinh
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1 7/12 8/12 Phạm Thị Thùy Anh 27/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 7/12 8/12 Vũ Thị Phương Anh 30/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 7/12 8/12 Nguyễn Nho Bảo 06/05/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 7/12 8/12 Nguyễn Bá Đạt 10/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 7/12 8/12 Nguyễn Hồ Minh Đạt 08/11/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 7/12 8/12 Nguyễn Tiến Đạt 25/09/2008 Nam Gia Lai Kinh

7 7/12 8/12 Bùi Thế Duy 13/12/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 7/12 8/12 Phan Thị Diễm Hằng 29/07/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 7/12 8/12 Nguyễn Hữu Huân 23/07/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7/12 8/12 Nguyễn Hoàng Kim 14/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

11 7/12 8/12 Bùi Thị Lệ 25/03/2008 Nữ Nam Định Kinh

12 7/12 8/12 Hoàng Thị Kim Liên 19/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

13 7/12 8/12 Hồ Trần Nauy 29/06/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 7/12 8/12 Đinh Trung Nghĩa 14/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 7/12 8/12 Trần Kim Nguyên 07/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 7/12 8/12 Nguyễn Tuấn Phát 27/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 7/12 8/12 Vũ Lê Uyên Phương 23/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 7/12 8/12 Nguyễn Mạnh Quốc 20/03/2008 Nam Quảng Ngãi Kinh

19 7/12 8/12 Nguyễn Võ Ngọc Qúy 13/08/2008 Nam Quảng Ngãi Kinh

20 7/12 8/12 Nguyễn Như Quỳnh 30/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 7/12 8/12 Trần Phạm Phương Quỳnh 22/01/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 7/12 8/12 Nguyễn Hoàng Sơn 12/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 7/12 8/12 Nguyễn Minh Tâm 11/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 7/12 8/12 Trần Văn Thiện 16/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 7/12 8/12 Trần Cẫm Tường Thịnh 03/09/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 7/12 8/12 Đỗ Minh Thư 19/11/2008 Nữ Ninh Thuận Kinh

27 7/12 8/12 Phạm Ngọc Kỳ Thư 03/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 7/12 8/12 Phan Lê Hoài Thương 04/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 7/12 8/12 Nguyễn Thu Thủy 12/02/2008 Nữ Bình Dương Kinh

30 7/12 8/12 Lê Uyên Thy 07/08/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 7/12 8/12 Liêu Trương Cẩm Tiên 04/09/2008 Nữ Sóc Trăng Khơ-me

32 7/12 8/12 Ngô Ngọc Thủy Tiên 05/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 7/12 8/12 Tống Kiều Trang 01/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 7/12 8/12 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 22/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 7/12 8/12 Nguyễn Thanh Trọng 05/06/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 7/12 8/12 Đỗ Anh Tú 14/10/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 7/12 8/12 Đinh Hoàng Tuấn 19/01/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 7/12 8/12 Nguyễn Thanh Tùng 25/05/2006 Nam Kinh

39 7/12 8/12 Thái Nhật Uyên 01/02/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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40 7/12 8/12 Trần Hà Vy 11/11/2008 Nữ Ba Lan Kinh

41 7/12 8/12 Vũ Cao Tường Vy 03/11/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/12 8/12 Nguyễn Phương An 06/03/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 7/12 8/12 Nguyễn Văn Tú 10/02/2008 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/1 9/1TCTA Chu Lê Thùy An 10/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/1 9/1TCTA Trần Nhật Anh 09/08/2007 Nữ Thừa Thiên Huế Kinh

3 8/1 9/1TCTA Lê Võ Hoàng Bảo 21/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/1 9/1TCTA Nguyễn Gia Bảo 18/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/1 9/1TCTA Vũ Trần Gia Bảo 14/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/1 9/1TCTA Hoàng Hưng Bình 11/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/1 9/1TCTA Ho Yuk Chin 19/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Hoa

8 8/1 9/1TCTA Hồ Ngọc Bảo Duy 19/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/1 9/1TCTA Thân Mỹ Duyên 10/03/2007 Nữ Quảng Nam Kinh

10 8/1 9/1TCTA SEAN ROBERT JAMES VO FRANE 05/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/1 9/1TCTA Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 10/10/2007 Nữ Đồng Nai Kinh

12 8/1 9/1TCTA Vương Quỳnh Giao 27/03/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/1 9/1TCTA Nguyễn Hồng Hậu 10/06/2007 Nữ Vĩnh Long Kinh

14 8/1 9/1TCTA Phạm Trọng Hoàng 16/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/1 9/1TCTA Nguyễn Công Huy 01/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/1 9/1TCTA Võ Minh Khang 21/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/1 9/1TCTA Vũ Minh Khang 27/02/2007 Nam ĐăkLăk Kinh

18 8/1 9/1TCTA Hà Anh Khoa 19/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/1 9/1TCTA Vũ Trần Anh Khoa 02/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/1 9/1TCTA Thái Minh Khôi 27/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Hoa

21 8/1 9/1TCTA Lê Đình Khương 04/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/1 9/1TCTA Lâm Trung Kiên 27/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 8/1 9/1TCTA Nguyễn Tuấn Kiệt 06/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/1 9/1TCTA Bùi Tuấn Long 22/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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25 8/1 9/1TCTA Trần Nguyễn Hoàng Long 31/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 8/1 9/1TCTA Lê Quang Minh 05/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/1 9/1TCTA Lê Hồ Ngọc Ngân 04/10/2007 Nữ Bình Định Kinh

28 8/1 9/1TCTA Nguyễn Trọng Nhân 29/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/1 9/1TCTA Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 04/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/1 9/1TCTA Nguyễn Tấn Phát 05/01/2007 Nam Tiền Giang Kinh

31 8/1 9/1TCTA Lê Công Phú 17/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/1 9/1TCTA Vũ Quang 02/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/1 9/1TCTA Đặng Minh Tân 15/12/2007 Nam Quảng Ngãi Kinh

34 8/1 9/1TCTA Tôn Nữ Ngọc Trâm 17/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/1 9/1TCTA Trương Trí Trung 08/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/1 9/1TCTA Huỳnh Duy Tuấn 29/06/2007 Nam Bình Dương Kinh
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37 8/1 9/1TCTA Trần Minh Cát Tường 09/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/1 9/1TCTA Nguyễn Thanh Vinh 08/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/2 9/2TCTA Đào Nhật Khánh An 14/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/2 9/2TCTA Vũ Khang An 30/05/2007 Nam Lâm Đồng Kinh

3 8/2 9/2TCTA Nguyễn Hoàn Ân 26/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/2 9/2TCTA Đỗ Nguyễn Lan Anh 22/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/2 9/2TCTA Nguyễn Ngọc Minh Anh 18/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/2 9/2TCTA Nguyễn Nhật Anh 18/12/2007 Nam Đồng Nai Kinh

7 8/2 9/2TCTA Nguyễn Duy Bảo 04/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/2 9/2TCTA Trần Như Bình 03/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/2 9/2TCTA Mai Nguyễn Phú Châu 03/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/2 9/2TCTA Vũ Quang Đăng 05/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/2 9/2TCTA Lê Trí Đạo 02/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/2 9/2TCTA Nguyễn Minh Đức 27/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/2 9/2TCTA Mai Hoàng Ngọc Hà 01/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/2 9/2TCTA Nguyễn Trịnh Gia Hân 28/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/2 9/2TCTA Nguyễn Phương Hoa 16/03/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/2 9/2TCTA Nguyễn Huy Hoàng 01/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/2 9/2TCTA Trần Nguyễn Quang Hưng 15/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 8/2 9/2TCTA Nguyễn Công Đức Huy 10/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/2 9/2TCTA Nguyễn Quốc Bảo Huy 15/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/2 9/2TCTA Đào Huy Khánh 06/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/2 9/2TCTA Ngô Tuấn Khoa 15/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/2 9/2TCTA Đỗ Khánh Linh 09/11/2007 Nữ Hà Nội Kinh

23 8/2 9/2TCTA Lê Trần Diệu Linh 25/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/2 9/2TCTA Ngô Phước Lộc 29/06/2007 Nam Bình Dương Kinh
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25 8/2 9/2TCTA Dương Bảo Long 17/07/2007 Nam Nam Định Kinh

26 8/2 9/2TCTA Trương Minh Long 09/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/2 9/2TCTA Bùi Đức Mạnh 12/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/2 9/2TCTA Mai Phương Minh 10/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/2 9/2TCTA Nguyễn Phúc Quang Minh 29/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/2 9/2TCTA Bùi Hoàng Nam 24/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/2 9/2TCTA Huỳnh Nguyễn Phúc Nguyên 22/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/2 9/2TCTA Phạm Hồng Phát 18/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/2 9/2TCTA Phan Long Phú 01/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/2 9/2TCTA Lê Võ Trường Phúc 06/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/2 9/2TCTA Nguyễn Vân Phương 03/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/2 9/2TCTA Lê Nguyễn Phước Tài 16/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/2 9/2TCTA Nguyễn Hữu Thắng 09/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/2 9/2TCTA Nguyễn Lê Diễm Thanh 17/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/2 9/2TCTA Nguyễn Ngọc Mỹ Trâm 13/3/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 8/2 9/2TCTA Lê Đức Trí 03/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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41 8/2 9/2TCTA Đoàn Minh Triều 27/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/2 9/2TCTA Kiều Anh Tuấn 05/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/3 9/3TCTA Hà Gia An 11/04/2007 Nữ Bình Phước Kinh

2 8/3 9/3TCTA Nguyễn Trâm Anh 01/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/3 9/3TCTA Phạm Quý Anh 10/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/3 9/3TCTA Nguyễn Lê Minh Ánh 11/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/3 9/3TCTA Nguyễn Gia Bảo 14/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/3 9/3TCTA Trần Gia Bảo 10/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/3 9/3TCTA Dương Hoàng Hải Đăng 29/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/3 9/3TCTA Đặng Minh Đức 28/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/3 9/3TCTA Lê Hồng Đức 10/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/3 9/3TCTA Nguyễn Chí Dũng 06/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/3 9/3TCTA Trương Thế Bảo Duy 10/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/3 9/3TCTA Nguyễn Quang Huy 16/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/3 9/3TCTA Trần Gia Huy 10/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/3 9/3TCTA Trần Anh Khoa 14/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/3 9/3TCTA Nguyễn Tuấn Kiệt 24/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/3 9/3TCTA Đỗ Nguyễn Huyền Linh 22/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/3 9/3TCTA Ngô Phúc Lộc 19/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 8/3 9/3TCTA Hồ Thiên Long 14/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/3 9/3TCTA Nguyễn Thiết Hoàng Long 10/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/3 9/3TCTA Nguyễn Lê Tuệ Minh 16/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/3 9/3TCTA Nguyễn Nhật Minh 17/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/3 9/3TCTA Phạm Ngọc Minh 10/06/2007 Nam Thái Bình Kinh

23 8/3 9/3TCTA Võ Công Minh 27/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/3 9/3TCTA Nguyễn Ngọc Thảo My 23/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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25 8/3 9/3TCTA Trần Ngọc Thiên Ngân 27/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

26 8/3 9/3TCTA Đặng Tâm Nguyên 25/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/3 9/3TCTA Lê Đình Nguyên 15/09/2007 Nam Bình Định Kinh

28 8/3 9/3TCTA Nguyễn Minh Nhật 21/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/3 9/3TCTA Nguyễn Ngọc Nhung 31/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/3 9/3TCTA Nguyễn Hoàng Phú 05/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/3 9/3TCTA Chu Văn Thái 13/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/3 9/3TCTA Nguyễn Tiến Thành 06/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/3 9/3TCTA Nguyễn Lê Bảo Thịnh 11/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/3 9/3TCTA Nguyễn Lê Anh Thơ 03/11/2007 Nữ Quảng Ngãi Kinh

35 8/3 9/3TCTA Lư Hoàn Minh Thư 03/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/3 9/3TCTA Huỳnh Ngọc Xuân Trang 18/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/3 9/3TCTA Trương Thị Quỳnh Trang 30/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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38 8/3 9/3TCTA Ngô Võ Anh Tỷ 02/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/3 9/3TCTA Lê Trí Viễn 09/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/4 9/4TCTA Nguyễn Triệu Thiên Ân 05/05/2006 Nam Bình Thuận Kinh

2 8/4 9/4TCTA Trần Bảo Ân 10/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/4 9/4TCTA Huỳnh Phạm Vân Anh 25/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/4 9/4TCTA Ngô Việt Anh 13/03/2007 Nam Vĩnh Phúc Kinh

5 8/4 9/4TCTA Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 20/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/4 9/4TCTA Phạm Gia Bảo 12/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/4 9/4TCTA Trần Trí Cường 27/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/4 9/4TCTA Võ Nguyễn Văn Đạt 12/05/2007 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

9 8/4 9/4TCTA Kiều Khả Di 08/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/4 9/4TCTA Trần Đức Duy 16/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/4 9/4TCTA Bùi Hữu Hậu 27/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/4 9/4TCTA Vũ Nguyễn Thiên Hòa 12/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/4 9/4TCTA Bùi Minh Hoàng 04/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/4 9/4TCTA Nguyễn Bùi Thiên Hương 19/04/2007 Nữ Bình Định Kinh

15 8/4 9/4TCTA Huỳnh Gia Huy 14/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/4 9/4TCTA Lưu Khải Huy 01/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/4 9/4TCTA Ngô Trần Đức Huy 16/03/2007 Nam Thanh Hóa Kinh

18 8/4 9/4TCTA Vũ Hồ Gia Huy 13/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/4 9/4TCTA Phan Minh Khang 07/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/4 9/4TCTA Nguyễn Minh Khôi 17/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/4 9/4TCTA Nguyễn Quang Minh 13/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/4 9/4TCTA Nguyễn Hoàng Nam 31/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 8/4 9/4TCTA Trần Phương Nam 26/06/2007 Nam ĐăkLăk Kinh

24 8/4 9/4TCTA Nguyễn Hoàng Kim Ngân 03/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 8/4 9/4TCTA Phan Lê Thị Hồng Nhi 29/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 8/4 9/4TCTA Trịnh Thị Yến Nhi 29/01/2007 Nữ Ninh Bình Kinh

27 8/4 9/4TCTA Vũ Linh Nhi 26/03/2007 Nữ Hà Nội Kinh

28 8/4 9/4TCTA Trần Thị Ngọc Như 09/05/2007 Nữ Sóc Trăng Kinh

29 8/4 9/4TCTA Trần Thế Quân 10/06/2007 Nam Nghệ An Kinh

30 8/4 9/4TCTA Đặng Vũ Như Quỳnh 08/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/4 9/4TCTA Nguyễn Thành Tài 16/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/4 9/4TCTA Vũ Nguyễn Thanh Thanh 21/06/2007 Nữ Vĩnh Long Kinh

33 8/4 9/4TCTA Phạm Thị Thanh Thúy 02/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/4 9/4TCTA Nguyễn Đình Ngọc Trâm 16/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/4 9/4TCTA Trần Bảo Trân 26/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/4 9/4TCTA Đặng Huyền Trang 24/09/2007 Nữ Quảng Ngãi Kinh

37 8/4 9/4TCTA Lê Phan Thành Trung 07/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/4 9/4TCTA Trần Võ Thành Trung 22/10/2007 Nam Đồng Tháp Kinh

39 8/4 9/4TCTA Trần Minh Tuấn 29/06/2007 Nam Hưng Yên Kinh

40 8/4 9/4TCTA Phạm Ngọc Ánh Vân 28/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 8/4 9/4TCTA Nguyễn Anh Vũ 16/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/4 9/4TCTA Vũ Ngọc Phương Vy 03/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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43 8/4 9/4TCTA Đinh Nhật Vỹ 26/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/4 9/4TCTA Nguyễn Lê Yên 01/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/4 9/4TCTA Nguyễn Danh Tuấn Anh 09/04/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/5 9/5TCTA Trương Văn Tuấn An 31/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/5 9/5TCTA Đào Duy Anh 31/05/2007 Nam Bình Định Kinh

3 8/5 9/5TCTA Huỳnh Ngọc Tuấn Anh 29/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/5 9/5TCTA Trần Hoài Anh 14/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/5 9/5TCTA Nguyễn Trường Anh Bảo 23/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/5 9/5TCTA Phạm Gia Bảo 10/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/5 9/5TCTA Hồ Thiên Bình 01/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/5 9/5TCTA Vũ Thanh Cao 25/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/5 9/5TCTA Lê Nguyễn Mạnh Cường 19/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/5 9/5TCTA Lê Minh Nhật Đăng 30/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/5 9/5TCTA Lê Đình Đạt 29/11/2007 Nam Nghệ An Kinh

12 8/5 9/5TCTA Nguyễn Trung Đức 27/01/2007 Nam Hà Tây Kinh

13 8/5 9/5TCTA Hoàng Trung Dũng 09/07/2007 Nam Lai Châu Kinh

14 8/5 9/5TCTA Đinh Hà Kỳ Duyên 14/05/2007 Nữ Hà Tĩnh Kinh

15 8/5 9/5TCTA Nguyễn Khắc Hải Hà 23/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/5 9/5TCTA Phạm Huy Hoàng 05/06/2007 Nam Yên Bái Kinh

17 8/5 9/5TCTA Trần Phạm Duy Khôi 03/07/2007 Nam Gia Lai Kinh

18 8/5 9/5TCTA Vũ Thị Vân Kiều 13/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/5 9/5TCTA Kiều Thị Khánh Linh 19/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/5 9/5TCTA Lê Hồng Minh 30/10/2007 Nam Nghệ An Kinh

21 8/5 9/5TCTA Lưu Văn Minh 18/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/5 9/5TCTA Nguyễn Châu Nhật Minh 30/03/2007 Nam Quảng Nam Kinh

23 8/5 9/5TCTA Trần Thị Xuân Nga 22/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/3 9/5TCTA Phạm Uyển Nghi 12/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 8/5 9/5TCTA Lê Thị Yến Như 24/12/2007 Nữ Quảng Trị Kinh
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26 8/5 9/5TCTA Lê Nguyễn Thiên Phú 06/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/5 9/5TCTA Trần Thị Như Quỳnh 22/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/5 9/5TCTA Ngô Công Thạch 19/08/2007 Nam Bình Thuận Kinh

29 8/5 9/5TCTA Đỗ Thị Thanh Thảo 10/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/5 9/5TCTA Bùi Thanh Thiên 05/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/5 9/5TCTA Võ Khang Thịnh 13/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/5 9/5TCTA Nguyễn Ngọc Anh Thư 09/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/5 9/5TCTA Giáp Ngọc Phương Trinh 23/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/5 9/5TCTA Huỳnh Thanh Trúc 05/02/2005 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/5 9/5TCTA Nguyễn Dương Anh Tú 11/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/5 9/5TCTA Đào Duy Việt 15/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/5 9/5TCTA Lưu Anh Vũ 22/12/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/5 9/5TCTA Đoàn Nguyễn Khánh Vy 06/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/5 9/5TCTA Nguyễn Thị Thanh Xuân 13/08/2007 Nữ Quảng Nam Kinh

40
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/5 9/5TCTA Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 23/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/5 9/5TCTA Nguyễn Văn Thường 11/06/2007 Nam Vĩnh Phúc Kinh

42
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/5 9/5TCTA Nguyễn Thị Phương Vy 10/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/6 9/6TCTA Nguyễn Trương Diệu An 26/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/6 9/6TCTA Lê Ngọc Hải Ân 28/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/6 9/6TCTA Trần Thiên Ân 21/12/2007 Nam Cần Thơ Kinh

4 8/6 9/6TCTA Đào Vàng Anh 15/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/6 9/6TCTA Hoàng Mai Trúc Anh 15/07/2006 Nữ ĐăkLăk Kinh

6 8/6 9/6TCTA Nguyễn Ngọc Bảo Anh 23/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/6 9/6TCTA Nguyễn Thị Mai Anh 06/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/6 9/6TCTA Phan Tuấn Anh 15/07/2007 Nam Bình Định Kinh

9 8/6 9/6TCTA Trương Mai Kiều Anh 16/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/6 9/6TCTA Hoàng Trọng Nhật Bảo 02/01/2007 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

11 8/6 9/6TCTA Nguyễn Lê Minh Đăng 25/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/6 9/6TCTA Phan Thái Đạt 21/07/2007 Nam Bình Định Kinh

13 8/6 9/6TCTA Trương Minh Đạt 02/02/2007 Nam Vĩnh Phúc Kinh

14 8/6 9/6TCTA Võ Đức Minh Duy 09/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/5 9/6TCTA Phạm Thị Thanh Hằng 04/03/2007 Nữ Quảng Bình Kinh

16 8/5 9/6TCTA Trần Thị Ngọc Hiền 09/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/6 9/6TCTA Lê Quang Hiếu 12/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 8/6 9/6TCTA Nguyễn Ngọc Hiếu 04/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/6 9/6TCTA Trần Minh Khang 03/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/6 9/6TCTA Võ Thành Khang 10/05/2007 Nam Vĩnh Long Kinh

21 8/6 9/6TCTA Nguyễn Nam Khánh 23/04/2007 Nam Nam Định Kinh

22 8/6 9/6TCTA Bùi Thị Bích Khoa 08/10/2007 Nữ Quảng Ngãi Kinh

23 8/6 9/6TCTA Nguyễn Đức Lâm 11/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/6 9/6TCTA Phùng Khánh Linh 04/08/2007 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

25 8/6 9/6TCTA Trương Hoàng Gia Linh 01/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 8/6 9/6TCTA Đào Thị Ngọc Mai 18/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/6 9/6TCTA Nguyễn Thị Xuân Mai 30/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/6 9/6TCTA Dương Thị Thảo My 20/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/6 9/6TCTA Nguyễn Thị Ánh Ngọc 01/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/6 9/6TCTA Lê Đình Nguyên 10/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/6 9/6TCTA Tô Hoàng Yến Nhi 06/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/6 9/6TCTA Nguyễn Thùy Nhung 21/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/6 9/6TCTA Nguyễn Thành Phú 09/10/2007 Nam ĐăkLăk Kinh

34 8/6 9/6TCTA Ngô Hoàng Bảo Phúc 05/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/6 9/6TCTA Nguyễn Thanh Phước 04/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/6 9/6TCTA Trần Quang Thắng 29/11/2007 Nam Nam Định Kinh

37 8/6 9/6TCTA Nguyễn Ngọc Anh Thư 16/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/6 9/6TCTA Nguyễn Ngọc Toàn 19/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/5 9/6TCTA Mai Quốc Trí 01/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 8/6 9/6TCTA Đặng Thái Quốc Tuấn 27/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 8/6 9/6TCTA Nguyễn Hoàng Tuấn 03/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/6 9/6TCTA Đỗ Minh Vinh 07/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43 8/6 9/6TCTA Đào Ngọc Như Ý 24/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/6 9/6TCTA Vũ Hải Yến 05/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/6 9/6TCTA Vũ Mạnh Dũng 26/09/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/6 9/6TCTA Dương Đức Huy 09/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/7 9/7TCTA Bùi Nguyễn Thiên An 28/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/7 9/7TCTA Nguyễn Văn An 13/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/7 9/7TCTA Bùi Quỳnh Anh 24/09/2007 Nữ Thái Bình Kinh

4 8/7 9/7TCTA Doãn Nguyễn Tuấn Anh 16/10/2007 Nam Nam Định Kinh

5 8/7 9/7TCTA Phạm Thị Quỳnh Anh 25/12/2007 Nữ Hà Nội Kinh

6 8/7 9/7TCTA Lê Chí Bảo 23/05/2007 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

7 8/7 9/7TCTA Nguyễn Trọng Đạt 12/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/7 9/7TCTA Trần Quốc Đạt 10/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/7 9/7TCTA Nguyễn Văn Định 26/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/7 9/7TCTA Hoàng Anh Dũng 01/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/7 9/7TCTA Nguyễn Châu Phượng Hằng 12/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/7 9/7TCTA Trần Phạm Như Hằng 09/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/7 9/7TCTA Nguyễn Vũ Thế Hiển 26/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/7 9/7TCTA Đồng Văn Hiếu 06/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/7 9/7TCTA Đào Nguyễn Minh Hoàng 11/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/7 9/7TCTA Nguyễn Phan Mai Hoàng 18/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/7 9/7TCTA Đỗ Tấn Hùng 28/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 8/7 9/7TCTA Tôn Thất Gia Hưng 01/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/7 9/7TCTA Lê Công Tuấn Kiệt 03/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/7 9/7TCTA Nguyễn Ngọc Lam 12/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/7 9/7TCTA Đào Văn Nam 26/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/7 9/7TCTA Nguyễn Hoàng Nam 15/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

23 8/7 9/7TCTA Trần Bùi Quang Nam 21/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/7 9/7TCTA Phạm Hoàng Minh Nhật 22/05/2007 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh

25 8/7 9/7TCTA Lê Ngọc Bảo Nhi 24/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 8/7 9/7TCTA Phan Ngọc Khánh Nhi 06/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/7 9/7TCTA Phạm Quỳnh Như 18/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/7 9/7TCTA Nguyễn Thị Kim Oanh 04/12/2007 Nữ Nam Định Kinh

29 8/7 9/7TCTA Phạm Hồng Phúc 28/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/7 9/7TCTA Thân Lê Thu Phương 20/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/7 9/7TCTA Trần Võ Đăng Quang 26/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/7 9/7TCTA Lâm Minh Thắng 22/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/7 9/7TCTA Nguyễn Chí Thành 19/10/2006 Nam Cà Mau Kinh

34 8/7 9/7TCTA Nguyễn Như Thanh Thảo 19/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/4 9/7TCTA Nguyễn Ngọc Thịnh 20/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/7 9/7TCTA Phan Anh Thư 13/06/2007 Nữ TP.HCM Kinh

37 8/7 9/7TCTA Tống Minh Thư 05/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/7 9/7TCTA Bùi Nguyễn Minh Tiến 03/04/2007 Nam Bình Định Kinh

39 8/7 9/7TCTA Nguyễn Hoàng Bảo Trân 13/08/2007 Nữ Thừa Thiên Huế Kinh

40 8/7 9/7TCTA Trịnh Bảo Trân 10/05/2007 Nữ Quảng Nam Kinh

41 8/7 9/7TCTA Vũ Ngọc Phương Trinh 24/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/7 9/7TCTA Nguyễn Đình Anh Tuấn 10/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43 8/7 9/7TCTA Lê Văn Việt 10/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/7 9/7TCTA Ngô Trương Hoàng Thế Vinh 05/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45 8/7 9/7TCTA Phạm Thị Tường Vy 26/01/2007 Nữ Ninh Bình Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/7 9/7TCTA Võ Phan Phú Trung 08/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/7 9/7TCTA Trần Vĩnh Tường 16/11/2007 Nam Vĩnh Long Kinh
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1 8/8 9/8TCTA Vũ Hoàng Thiên Ân 08/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/8 9/8TCTA Trịnh Nguyễn Hiếu Ân  09/10/2007 Nam Vĩnh Long Kinh

3 8/8 9/8TCTA Đinh Thị Phương Anh 15/09/2007 Nữ Nam Định Kinh

4 8/8 9/8TCTA Lê Thị Lan Anh 17/07/2005 Nữ Kiên Gíang Khơ-me

5 8/8 9/8TCTA Trần Lê Tuấn Anh 16/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/8 9/8TCTA Phạm Hoàng Quốc Bảo 12/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/8 9/8TCTA Trần Chánh Dân 03/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/8 9/8TCTA Nguyễn Minh Đức 26/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/8 9/8TCTA Lê Kim Dung 10/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/8 9/8TCTA Trần Thị Cẩm Giang 07/12/2007 Nữ Bình Thuận Kinh

11 8/8 9/8TCTA Trần Lê Hà 13/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/8 9/8TCTA Trần Ngọc Hân 06/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/8 9/8TCTA Vũ Hoàng Ngọc Hân 04/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/8 9/8TCTA Phạm Việt Hoàng 29/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/8 9/8TCTA Phạm Thế Hùng 17/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/8 9/8TCTA Trần Thanh Hùng 05/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/8 9/8TCTA Lê Gia Hưng 25/12/2007 Nam ĐăkLăk Kinh

18 8/8 9/8TCTA Mai Lê Thái Hưng 04/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/8 9/8TCTA Nguyễn Tuấn Hưng 23/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/8 9/8TCTA Lê Nguyễn Quốc Khánh 08/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/8 9/8TCTA Vũ Thế Khương 06/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/8 9/8TCTA Hà Linh 16/01/2007 Nữ Quảng Bình Kinh

23 8/8 9/8TCTA Nguyễn Thị Thùy Linh 29/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/8 9/8TCTA Nguyễn Thị Hạ Mi 30/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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25 8/8 9/8TCTA Lê Quang Minh 14/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

26 8/8 9/8TCTA Nguyễn Phước Phương Nghi 01/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/8 9/8TCTA Lê Trung Nghĩa 08/03/2007 Nam An Giang Kinh

28 8/8 9/8TCTA Phạm Tuấn Nghĩa 23/04/2007 Nam Hà Nội Kinh

29 8/8 9/8TCTA Nguyễn Nhan Song Ngọc 31/01/2007 Nữ An Giang Kinh

30 8/8 9/8TCTA Lăng Hoàng Nhật 25/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/8 9/8TCTA Trương Hạnh Nhi 29/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/8 9/8TCTA Đào Trọng Phú 03/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/8 9/8TCTA Nguyễn Huỳnh Trường Phúc 02/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/8 9/8TCTA Đỗ Thanh Sang 22/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/8 9/8TCTA Hồ Phúc Thành 05/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/8 9/8TCTA Võ Minh Thảo 10/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/8 9/8TCTA Huỳnh Quốc Thịnh 13/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/8 9/8TCTA Nguyễn Trần Minh Thư 18/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/8 9/8TCTA Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 8/8 9/8TCTA Khuất Thị Minh Trang 03/11/2007 Nữ Hà Tây Kinh

41 8/8 9/8TCTA Hà Đức Trung 16/02/2007 Nam Tiền Giang Kinh

42 8/8 9/8TCTA Lê Hà Tú 16/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

43
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/8 9/8TCTA Nguyễn Duy Anh 21/10/2007 Nam Đồng Nai Kinh

44
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/8 9/8TCTA Nguyễn Nhật Huy 12/02/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

45
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/8 9/8TCTA Đỗ Thanh Hoàng Khang 21/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/9 9/9 Nguyễn Phan Phương An 01/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/9 9/9 Nguyễn Trần Khánh An 01/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/9 9/9 Quách Ngọc Thùy An 10/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/9 9/9 Trần Tấn An 20/7/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/9 9/9 Võ Ngọc Mai An 04/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/9 9/9 Nguyễn Phạm Thiên Ân 03/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/9 9/9 Phạm Hồng Ân 06/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/9 9/9 Cao Trần Hồng Ân  29/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/9 9/9 Lê Phương Anh 24/11/2007 Nữ Khánh Hòa Kinh

10 8/9 9/9 Phùng Thị Ngọc Anh 21/02/2007 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

11 8/9 9/9 Đặng Trương Gia Bảo 28/09/2007 Nam Bình Thuận Kinh

12 8/9 9/9 Nguyễn Bạch Gia Bảo 14/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/9 9/9 Trần Thị Bé Bi 22/03/2005 Nữ An Giang Kinh

14 8/9 9/9 Văn Huy Bình 27/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/9 9/9 Nguyễn Đặng Minh Châu 09/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/9 9/9 Nguyễn Mạnh Cường 04/02/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/9 9/9 Lê Hoành Thị Bích Doanh 12/01/2006 Nữ Ninh Thuận Kinh

18 8/9 9/9 Lê Hoàng Dũng 22/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/9 9/9 Phan Đức Duy 31/05/2007 Nam Cà Mau Kinh

20 8/9 9/9 Hàn Kỳ Duyên 14/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/9 9/9 Bùi Văn Hà 03/08/2005 Nam Nghệ An Kinh

22 8/9 9/9 Hồ Nguyễn Ngọc Hân 07/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 8/9 9/9 Phạm Hoàng Hiệp 01/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/9 9/9 Nguyễn Hữu Khải Hoàng 26/07/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 8/9 9/9 Trần Thanh Huy 01/01/2007 Nam Bình Định Kinh
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26 8/9 9/9 Bùi Nguyên Khang 03/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/9 9/9 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/9 9/9 Phan Nguyễn Hồng Lê 28/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/9 9/9 Lương Thị Ngọc Loan 24/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/9 9/9 Nguyễn Hoàng Long 05/04/2007 Nam Bình Định Kinh

31 8/9 9/9 Đỗ Thị Tuyết Mai 28/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/12 9/9 Nguyễn Vũ Duy Mạnh 04/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/9 9/9 Từ Văn Minh 18/08/2007 Nam Hà Tĩnh Kinh

34 8/9 9/9 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 25/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/9 9/9 Nguyễn Thanh Nhàn 06/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/9 9/9 Nguyễn Yến Nhi 07/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/12 9/9 Đoàn Đức Phát 30/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/9 9/9 Trương Quang Phúc 29/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/9 9/9 Nguyễn Dư Quang 28/06/2007 Nam Quảng Ngãi Kinh

40 8/9 9/9 Vũ Thanh Sang 25/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

41 8/9 9/9 Hoàng Thiên Thuận 08/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/9 9/9 Trần Nguyễn Thủy Tiên 03/03/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 8/9 9/9 Nguyễn Duy Tiến 05/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/9 9/9 Trần Hồ Khánh Trâm 13/11/2007 Nữ Lâm Đồng Kinh

45 8/9 9/9 Nguyễn Thiên Vĩ 09/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/9 9/9 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 31/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

47
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/9 9/9 Trần Ngọc Hiếu 03/09/2005 Nam Quảng Ngãi Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/9 9/9 Mai Trần Thiên Phú 08/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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1 8/10 9/10 Đinh Gia Bảo 11/12/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

2 8/10 9/10 Trần Quang Chí Bảo 17/05/2007 Nam Đồng Nai Kinh

3 8/10 9/10 Nguyễn Mạnh Cường 22/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/10 9/10 Lê Minh Đăng 09/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/10 9/10 Trần Võ Thành Đạt 28/10/2007 Nam Kiên Gíang Kinh

6 8/10 9/10 Nguyễn Ngọc Hồng Diễm 21/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/10 9/10 Nguyễn Hanh Đôn 06/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/10 9/10 Võ Hoàng Dung 23/03/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/10 9/10 Nguyễn Quốc Dũng 05/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/10 9/10 Phạm Đức Duy 01/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/10 9/10 Lê Thị Hồng Gấm 07/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/10 9/10 Trần Dương Gia Hân 01/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/10 9/10 Trần Khánh Hân 02/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/10 9/10 Nguyễn Đặng Quang Hào 20/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/10 9/10 Nguyễn Từ Hiếu 16/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/10 9/10 Lê Quang Huy 06/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/10 9/10 Nguyễn Đăng Khánh 19/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

18 8/10 9/10 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 22/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/10 9/10 Nguyễn Trung Kiên 22/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/10 9/10 Nguyễn Phương Linh 12/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/10 9/10 Nguyễn Thanh Lộc 30/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/10 9/10 Nguyễn Lê Thanh Mai 01/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 8/10 9/10 Phạm Khánh Minh 16/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/10 9/10 Nguyễn Thị Diệu My 28/07/2007 Nữ Vĩnh Phúc Kinh

25 8/10 9/10 Phạm Thị Hà My 30/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 8/10 9/10 Võ Nguyễn Hồng My 01/02/2007 Nữ Hậu Giang Kinh

27 8/10 9/10 Nguyễn Ngọc Kiều Nga 26/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/10 9/10 Hoàng Kim Ngân 04/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/10 9/10 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 24/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/10 9/10 Trần Minh Ngọc 09/10/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/10 9/10 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 11/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/10 9/10 Nguyễn Hòang Nhật 13/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/10 9/10 Phạm Nguyễn Bảo Nhi 01/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/10 9/10 Lê Thái Tâm Như 07/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/10 9/10 Nguyễn Trần Quỳnh Như 05/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/10 9/10 Phạm Toàn Phát 30/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/10 9/10 Ngô Hoàng Phú 15/01/2007 Nam Đồng Nai Kinh

38 8/10 9/10 Trần Lê Thu Thảo 15/02/2007 Nữ Tiền Giang Kinh

39 8/10 9/10 Bùi Nguyễn Anh Thư 22/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 8/10 9/10 Phạm Hoài Bảo Thy 14/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 8/10 9/10 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 09/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/10 9/10 Đinh Thảo Trang 06/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 8/10 9/10 Võ Thị Ngọc Trang 14/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/10 9/10 Nguyễn Phương Trinh 15/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

45 8/10 9/10 Nguyễn Quốc Tuấn 11/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

46 8/10 9/10 Nguyễn Ngọc  Phương Uyên 12/03/2006 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 8/10 9/10 Dương Trí Viễn 21/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/10 9/10 Nguyễn Quốc Kiệt 11/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

49
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/10 9/10 Thạch Sanh 20/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/10 9/10 Danh Dương Toàn 13/01/2007 Nữ Bạc Liêu Khơ-me
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1 8/11 9/11 Lưu Gia An 30/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Hoa

2 8/11 9/11 Vũ Hoàng An 13/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/11 9/11 Nguyễn Võ Thiên Ân 13/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/11 9/11 Nguyễn Hồng Ân 12/03/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/11 9/11 Lê Thị Ngọc Châu 23/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/11 9/11 Võ Hồng Hảo 14/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/11 9/11 Hoàng Minh Hiếu 15/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

8 8/11 9/11 Nguyễn Quốc Anh Khải 19/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

9 8/11 9/11 Đặng Tuấn Khang 24/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

10 8/11 9/11 Long Trần Tuấn Khang 12/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/11 9/11 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/11 9/11 Phạm Lê Thành Long 17/01/2007 Nam Hòa Bình Kinh

13 8/11 9/11 Đào Phạm Duy Mạnh 12/12/2007 Nam Ninh Bình Kinh

14 8/11 9/11 Nguyễn Nhật Hà My 25/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/11 9/11 Nguyễn Thị Hà My 01/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/11 9/11 Đinh Quốc Nam 29/11/2007 Nam Tiền Giang Kinh

17 8/11 9/11 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 26/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

18 8/11 9/11 Phan Đặng Tuyết Ngân 22/06/2007 Nữ Bình Định Kinh

19 8/11 9/11 Nguyễn Thành Nghĩa 18/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/11 9/11 Võ Bảo Ngọc 03/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/11 9/11 Võ Phương Nguyên 28/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/11 9/11 Lý Quốc Thiện Nhân 01/12/2007 Nam Liên Bang Nga Kinh

23 8/11 9/11 Nguyễn Trần Phương Nhi 11/07/2006 Nữ Hà Nội Kinh

24 8/11 9/11 Phan Hạnh Nhi 25/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

25 8/11 9/11 Phùng Thị Yến Nhi 15/07/2007 Nữ Vĩnh Phúc Kinh
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26 8/11 9/11 Vũ Hoàng Uyên Nhi 30/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/11 9/11 Vũ Thị Yến Nhi 10/11/2007 Nữ Hưng Yên Kinh

28 8/11 9/11 Quảng Bảo Như 19/07/2006 Nữ TP Hồ Chí Minh Hoa

29 8/11 9/11 Nguyễn Lê Minh Phú 05/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/11 9/11 Đỗ Anh Quân 20/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/11 9/11 Nguyễn Minh Quân 28/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/11 9/11 Hồ Lê Phương Quỳnh 17/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

33 8/11 9/11 Vũ Thị Như Quỳnh 10/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/11 9/11 Huỳnh Võ Trí Tài 25/05/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/11 9/11 Nguyễn Tuấn Tài 07/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/11 9/11 Nguyễn Đặng Mỹ Tâm 25/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/11 9/11 Đinh Quốc Thắng 25/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/11 9/11 Hoàng Ngọc Thanh Thảo 20/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

39 8/11 9/11 Lê Võ Kim Thư 20/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

40 8/11 9/11 Nguyễn Anh Thư 30/03/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 8/11 9/11 Nguyễn Thị Kiều Tiên 13/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/11 9/11 Phan Nguyễn Thủy Tiên 22/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

43 8/11 9/11 Đỗ Ngọc Bảo Trâm 24/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/11 9/11 Nguyễn Quốc Thành Trung 15/12/2006 Nam Bình Định Kinh

45 8/11 9/11 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 8/11 9/11 Nguyễn Ngọc Tường Vy 18/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 8/11 9/11 Đoàn Ngọc Như Ý 23/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

48
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/11 9/11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 02/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/11 9/11 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/11 9/11 Nguyễn Đức Thành 12/12/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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51
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/11 9/11 Lê Ngọc Bảo Thy 25/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh



STT GHI CHÚ LỚP CŨ LỚP MỚI HỌ TÊN N.SINH
GIỚI 

TÍNH

NƠI 

SINH
DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 8/12 9/12 Nguyễn Hoàng Duy Anh 04/09/2007 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh

2 8/12 9/12 Nguyễn Tú Anh 14/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

3 8/12 9/12 Đặng Thái Bảo 14/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

4 8/12 9/12 Nguyễn Lê Gia Bảo 17/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

5 8/12 9/12 Nguyễn Thế Bảo 24/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

6 8/12 9/12 Võ Thiên Bảo 06/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

7 8/12 9/12 Nguyễn Minh Dũng 14/06/2007 Nam Hà Nội Kinh

8 8/12 9/12 Tẩy Khánh Dương 07/11/2007 Nữ Đồng Nai Tày

9 8/12 9/12 Nguyễn Hoàng Duy 03/08/2006 Nam Gia Lai Kinh

10 8/12 9/12 Nguyễn Tất Duy 04/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

11 8/12 9/12 Nguyễn Trường Giang 21/06/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

12 8/12 9/12 Nguyễn Thục Hân 11/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

13 8/12 9/12 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 03/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

14 8/12 9/12 Trần Bạch Quang Huy 06/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

15 8/12 9/12 Nguyễn Đăng Khôi 27/07/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

16 8/12 9/12 Chiếm Ngọc Trúc Lam 12/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

17 8/12 9/12 Nguyễn Khánh Linh 01/01/2007 Nữ Tiền Giang Kinh

18 8/12 9/12 Nguyễn Tuyết Ngân 10/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

19 8/12 9/12 Phạm Kim Ngân 26/04/2006 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

20 8/12 9/12 Lâm Minh Ngọc 11/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

21 8/12 9/12 Lưu Xuân Ngọc 09/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 8/12 9/12 Võ Yến Nhi 31/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

23 8/12 9/12 Nguyễn Ngọc Yến Như 22/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

24 8/12 9/12 Huỳnh Nhựt Phát 18/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

25 8/12 9/12 Phạm Quang Thiên Phúc 02/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh
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26 8/12 9/12 Đào Duy Qúy 09/04/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

27 8/12 9/12 Lê Thùy Trúc Quỳnh 19/07/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

28 8/12 9/12 Dương Hoàng Sơn 01/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

29 8/12 9/12 Trịnh Ngọc Anh Thư 31/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

30 8/12 9/12 Nguyễn Trần Gia Thuận 08/11/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

31 8/12 9/12 Nguyễn Như Thủy 11/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

32 8/12 9/12 Nguyễn Hoàng Mộng Thy 29/08/2007 Nữ Tiền Giang Kinh

33 8/12 9/12 Trương Minh Tiến 28/01/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

34 8/12 9/12 Trần Lưu Quỳnh Trân 09/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

35 8/12 9/12 Trần Thiện Minh Trí 26/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

36 8/12 9/12 Đặng Hải Triều 12/06/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

37 8/12 9/12 Nguyễn Chu Hoàng Trúc 17/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

38 8/12 9/12 Trần Ngọc Thủy Trúc 01/10/2007 Nữ ĐăkLăk Kinh

39 8/12 9/12 Bùi Quốc Tuấn 26/11/2005 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

40 8/12 9/12 Hồ Vũ Thu Uyên 08/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

41 8/12 9/12 Lê Phương Uyên 27/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

42 8/12 9/12 Lý Ngọc Phượng Uyên 08/02/2007 Nữ Bạc Liêu Kinh

43 8/12 9/12 Lê Xuân Vinh 10/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh Kinh

44 8/12 9/12 Thái Lê Vinh 07/08/2007 Nam Quảng Nam Kinh

45 8/12 9/12 Hoàng Khánh Vy 24/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

46 8/12 9/12 Huỳnh Gia Khánh Vy 25/10/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

47 8/12 9/12 Huỳnh Nguyễn Tường Vy 13/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

48 8/12 9/12 Đặng Thanh Xuân 27/02/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

49 8/12 9/12 Hồ Thị Như Ý 17/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

50
Xếp lớp tạm thời chờ 

kết quả thi lại 8/12 9/12 Trần Thiện Nhân 29/07/2007 Nam Khánh Hòa Kinh


